
 

 

 

 

 

 

I. Listen to the passage and fill one word in each blank. 

My name is Sarah. I have lived in Hanoi for (1) ___ years. It is very crowded with a lot of vehicles (2) 

___ here and there every day. My house is small but modern with useful appliances such as a washing machine, 

a (3) ___, a smart TV, two laptops. My favourite appliance is the hi-tech robot which can help me do the (4) 

___. I named the robot Tom. Tom does several chores for me like cleaning my room, making coffee and 

playing the music I like. I feel very (5) ___ living in my house. 

II. Choose the word which is pronounced differently from the others.  

6. A. happen B. family C. rapid D. father 

7. A. character B. argue C. party D. carbon 

8. A. soul B. about C. account D. sound 

9. A. weather B. than C. throat D. that  

10. A. apples B. tables C. desks D. beds 

III. Choose the best answer.  

11. Lisa always __________ out with her friends on Sundays.  

A. brushes B. plays C. hangs D. chats 

12. Sara ____________ her homework before dinner.  

A. does B. plays C. makes D. walks 

13. My sisters ____________ to the cinema every weekend.  

A. watch B. hang C. play D. go 

14. I usually bake this cake for ____________.  

A. 15 minutes B. 20 grammes C. 3 teaspoons D. 5 millilitres 

15. Ian plays video games ____________ the evenings.  

A. at B. in  C. on D. about 

IV. Choose the correct answers.  

16. Boys _________ soccer after school, but girls don’t. 

A. often play B. play often C. often playing D. are often playing 

17. The bookstore is _____ of the bakery.  

A. the left B. next C. near D. in front 

18. Today is _____ yesterday. You should wear warm clothes.  

A. colder B. colder than C. coldest D. the most coldest 

19. I live in a __ neighborhood. There are a lot of stores near my house. 

A. quite B. quiet C. calm D. noisy 
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20. Mai’s apartment is _________ than Nam’s. 

A. expensive B. expensiver C. more expensive D. most expensive 

21. There are __________ beautiful cottages in the countryside.  

A. some B. any C. a D. an 

22. My mother __________ chopping onions.  

A. don’t like B. doesn’t like C. not like D. like 

23. I usually eat __________ food than you do.  

A. more B. most C. a lot of D. many 

24. My brother and I ____________ breakfast at school.  

A. has B. not have C. have  D. having 

V. a. Complete the following passage with the given words:  

walk – old – play video games – get up – go home – have lunch 

Hi, I’m Nam. I am a teacher and I’m 26 years (25) ______. I’m teaching in a school in London. Every 

morning I (26) ______ at about 5 o’clock, have breakfast and drink a cup of coffee. Then I leave for work. 

The school is far from my home, so I can’t (27) ______ there. I must go by bus. I (28) ______ at a canteen 

nearby. In the afternoon, I work until 5 or 5:30 and then (29) ______. I don’t work on Saturdays or Sundays. 

Today is Sunday and I (30) ______ with my friends. We have great time together. 

b. Read the text again and answer the questions 

31. What does Nam do? 

32. What time does he get up? 

33. Where does he have lunch? 

34. How does he go to work? 

35. What does he do on Sundays with his friends? 

VI. Match the phrases in the left with the phrases in the right.  

36. How is your first week at school? 

37. Where is the cat? 

38. Would you like some fruit juice? 

39. What shall we do this afternoon? 

40. Can you tell me the way to the beach? 

a. Yes, I’d love to. 

b. Oh, wonderful. 

c. It’s under the table. 

d. Yes, First go straight. Then turn right. 

e. Let’s go out and have an ice-cream. 

VII. Write an email (30-40 words) to your e-friend to describe your eating habits.  

Hi Helen,  

 

How are you? I’m writing to share with you my eating habits. For breakfast, I __________. For lunch, I 

__________. Sometimes, I drink __________. My favourite food is ____________. I like to be healthy so I 

eat a lot of ____________. I also drink ____________.  

 



 

 

What about you? 

 

Write back 

 

Emily 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. two 2. travelling 3. fridge 4. housework 5. comfortable 

6. D 7. A 8. A 9. C 10. C 

11. C 12. A 13. D 14. A 15. B 

16. A 17. D 18. B 19. D 20.  C 

21. A 22. B 23. A 24. C 25. old 

26. get up 27. walk 28. have lunch 29. go home 30. play video games 

36. b 37. c 38. a 39. e 40. d 

31. Nam is a teacher. 

32. He gets up at about 5 o’ clock. 

33. He has lunch at a canteen nearby. 

34. He goes to work by bus. 

35. He plays video games.     

VII. 

Hi Helen,  

How are you? I’m writing to share with you my eating habits. For breakfast, I usually have a glass of milk 

and a bowl of cereal. For lunch, I bring my packed lunch. There are some sandwiches and apples. 

Sometimes, I drink some orange juice. My favourite food is fish. I like to be healthy so I eat a lot of 

vegetables and fruit. I also drink a lot of water, from six to eight glasses every day.  

What about you? 

Write back 

Emily 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: I have lived in Hanoi for two years. 

Đáp án two 

2.  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: It is very crowded with a lot of vehicles travelling here and there every day. 

Đáp án travelling 

3.  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: ... with useful appliances such as a washing machine, a fridge,… 

Đáp án fridge 



 

 

4.  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: My favourite appliance is the hi-tech robot which can help me do the housework. 

Đáp án housework 

5.  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích: I feel very comfortable living in my house. 

Đáp án comfortable 

Dịch bài nghe: 

Tên tôi là Sarah. Tôi đã sống ở Hà Nội được 2 năm. Nơi đây rất đông đúc với nhiều loại xe di chuyển khắp 

nơi mỗi ngày. Nhà của tôi nhỏ nhưng hiện đại với nhiều đồ dùng hữu ích như là máy giặt, tủ lạnh, tivi thông 

minh và hai cái máy tính xách tay.  

Đồ dùng yêu thích của tôi là rô-bốt công nghệ cao giúp đỡ làm việc nhà. Tôi đặt tên cho con rô-bốt này là 

Tom. Tom làm nhiều việc nhà cho tôi như dọn phòng, pha cà phê và phát những bài nhạc tôi thích. Tôi cảm 

thấy rất thoải mái khi sống ở nhà của mình.  

6. D 

Kiến thức: Phát âm “a” 

Giải thích:  

A. happen /ˈhæpən/ 

B. family /ˈfæməli/ 

C. rapid /ˈræpɪd/  

D. father /ˈræpɪd/ 

Đáp án D 

7. A 

Kiến thức: Phát âm “a” 

Giải thích:  

A. character /ˈkærəktə®/           

B. argue  /ˈɑːɡjuː/  

C. party /ˈpɑːti/        

D. carbon /ˈkɑːbən/ 

Đáp án A 

8. A 

Kiến thức: Phát âm “ou” 

Giải thích:  

A. soul /səʊl/   

B. about /əˈbaʊt/ 



 

 

C. account /əˈkaʊnt/ 

D. sound /saʊnd/ 

Đáp án A 

9. C 

Kiến thức: Phát âm “th” 

Giải thích:  

A. weather /ˈweðə®/ 

B. than  /ðən/ 

C. throat /θrəʊt/ 

D. that /ðæt/ 

Đáp án C 

10. C 

Kiến thức: Phát âm “s" 

Giải thích:  

A. apples /ˈæplz/         

B. tables /ˈteɪblz/ 

C. desks /desks/     

D. beds /bedz/ 

Đáp án C 

11. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Cụm “hang out with + sb”: đi chơi cùng ai 

Tạm dịch: Lisa luôn đi chơi cùng bạn vào ngày chủ nhật. 

Đáp án C 

12. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Cụm “do sb’s homework”: làm bài tập về nhà 

Tạm dịch: Sara làm bài tập về nhà trước giờ ăn tối. 

Đáp án A 

13. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Cụm “go to the cinema”: đi xem phim (ở rạp) 

Tạm dịch: Các chị tôi đi xem phim mỗi cuối tuần. 

Đáp án D 

14. A 

Kiến thức: Từ vựng 



 

 

Giải thích: Để chỉ về thời gian làm việc gì, ta dùng cấu trúc: S + V + for + khoảng thời gian. 

Chỉ có đáp án A. 15 minutes: 15 phút – chỉ thời gian. 

Tạm dịch: Tôi thường nướng loại bánh này trong khoảng 15 phút. 

Đáp án A 

15. B 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: Trước buổi trong ngày, ta dùng giới từ “in” 

A. at + noon/ giờ cụ thể 

C. on + thứ 

D. about: về cái gì đó 

Tạm dịch: Ian chơi trò chơi điện tử vào các buổi tối. 

Đáp án B 

16. A 

Kiến thức: Động từ 

Giải thích: Vế tương đương ở sau dùng thể phủ định thì Hiện tại đơn với liên từ “but” -> vế trước có ý 

nghĩa tương phản, có nghĩa trái ngược. Chủ ngữ “boys” số nhiều -> động từ thường giữ nguyên.  

Trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường.  

Tạm dịch: Con trai thường chơi bóng đá sau giờ học, nhưng con gái thì không. 

Đáp án A 

17. D 

Kiến thức: Động từ 

Giải thích: Vị trí cần điền một giới từ chỉ vị trí, có “of” 

A. the left –> thiếu, cụm to the left of : ở phía bên phải cái gì 

B. next -> thiếu, cụm next to: sát cạnh 

C. near: gần, không dùng với giới từ 

D. in front of: ở phía trước 

Tạm dịch: Hiệu sách thì ở phía trước tiệm bánh. 

Đáp án D 

18. B 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: Câu có cấu trúc S1 + be +___ + S2. -> so sánh 2 đối tượng dùng so sánh hơn. 

Tính từ ngắn “cold” -> colder than 

Tạm dịch: Hôm nay lạnh hơn hôm qua. Bạn nên mặc quần áo ấm. 

Đáp án B 

19. D 

Kiến thức: Từ vựng 



 

 

Giải thích: Tôi sống ở một khu vực _______. Có rất nhiều cửa 8ang gần nhà tôi. 

A. quite: khá 

B. quiet (adj): yên tĩnh 

C. calm (adj): bình tĩnh 

D. noisy (adj): ồn ào 

Đáp án D phù hợp nhất về nghĩa. 

Đáp án D 

20. C 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: Câu có cấu trúc S1 + be + ____ than S2. -> so sánh hơn 

Tính từ dài “expensive” 

Tạm dịch: Căn hộ của Mai thì đắt hơn căn hộ của Nam. 

Đáp án C 

21. A 

Kiến thức: Từ chỉ định lượng 

Giải thích:  

A. some: dùng với câu khẳng định, câu mời, đề nghị, danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm 

được 

B. any: dùng với câu phủ định, nghi vấn, danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được 

C. D. a/ an: 1 – dùng với danh từ đếm được số ít 

Câu khẳng định, danh từ trong câu số nhiều “cottages”. 

Tạm dịch: Có những ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn. 

Đáp án A 

22. B 

Kiến thức: Động từ 

Giải thích: Mẹ thôi _____ cắt hành. 

A. don’t like – loại, trợ động từ không phù hợp 

B. doesn’t like: không thích 

C. not like – loại, sai ngữ pháp 

D. like – loại, sai ngữ pháp 

Đáp án B 

23. A 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: Dấu hiệu “than” -> so sánh hơn, có danh từ “food” -> so sánh hơn với danh từ dùng “more” 

Tạm dịch: Tôi thường ăn nhiều thức ăn hơn bạn. 

Đáp án A 



 

 

24. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Nói về một thói quen ở hiện tại, chủ ngữ số nhiều “My brother and I” -> động từ giữ nguyên 

Tạm dịch: Anh trai và tôi ăn sáng ở trường. 

Đáp án C 

25. 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Nói về tuổi tác “I’m 26 years old” 

Tạm dịch: Tôi 26 tuổi.  

Đáp án old 

26. 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Vị trí cần điền một động từ - chỉ hoạt động buổi sáng. 

Tạm dịch: Mỗi buổi sáng tôi thức dậy vào khoảng 5 giờ, ăn sáng và uống một cốc cà phê. 

Đáp án get up 

27. 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Vị trí sau “can’t” cần điền một động từ.  

Tạm dịch: Trường học thì xa nhà tôi, nên thôi không thể đi bộ. 

Đáp án walk 

28. 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Vị trí cần điền một động từ chỉ hoạt động ở căng-tin. 

Tạm dịch: Tôi ăn trưa mở một căng-tin gần đó. 

Đáp án have lunch 

29. 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Vào buổi chiều, tôi làm việc đến khoảng 5 hoặc 5h30 và sau đó về nhà. 

Đáp án go home 

30. 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: Hôm nay là chủ nhật và tôi chơi điện tử cùng bạn. 

Đáp án play video games 

31. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Nam làm nghề gì? 



 

 

Thông tin: I am a teacher and I’m 26 years old. 

Tạm dịch: Tôi là một giáo viên và tôi 26 tuổi. 

Đáp án Nam is a teacher. 

32. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Anh ấy thức dậy lúc mấy giờ? 

Thông tin: Every morning I get up at about 5 o’clock, have breakfast and drink a cup of coffee. 

Tạm dịch: Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 5 giờ, ăn sáng và uống một cốc cà phê. 

Đáp án He gets up at about 5 o’ clock. 

33. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Anh ấy ăn trưa ở đâu? 

Thông tin: I have lunch at a canteen nearby. 

Tạm dịch: Tôi ăn trưa tại một căng-tin gần đó.  

Đáp án He has lunch at a canteen nearby. 

34. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Anh ấy đi làm bằng phương tiện gì? 

Thông tin: The school is far from my home, so I can’t walk there. I must go by bus. 

Tạm dịch: Trường học xa nhà tôi, nên tôi không thể đi bộ. Tôi phải bắt xe buýt. 

Đáp án He goes to work by bus.  

35. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Anh ấy làm gì cùng bạn vào ngày chủ nhật? 

Thông tin: Today is Sunday and I play video games with my friends. 

Tạm dịch: Hôm nay là ngày chủ nhật và tôi chơi điện tử cùng bạn. 

Đáp án He plays video games. 

Dịch bài đọc: 

Xin chào, tên tôi là Nam. Tôi là một giáo viên và tôi 26 tuổi. Tôi dạy ở một trường ở London. Mỗi sáng, 

tôi thức dậy lúc 5 giờ, ăn sáng và uống một cốc cà phê. Sau đó tôi đi làm. Trường học xa nhà tôi, nên tôi không 

thể đi bộ. Tôi phải bắt xe buýt. Tôi ăn trưa tại một căng-tin gần đó. Vào buổi chiều, tôi làm việc đến khoảng 

5 giờ hoặc 5 giờ 30 và rồi về nhà. Tôi không làm việc vào ngày thứ bảy hay chủ nhật. Hôm nay là ngày chủ 

nhật và tôi chơi điện tử cùng bạn. Chúng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau. 

36. b 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: Tuần đầu tiên ở trường của bạn thế nào? 



 

 

b. Ồ, tuyệt vời. 

Đáp án b. 

37. c 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: Con mèo ở đâu rồi? 

c. Nó ở dưới bàn. 

Đáp án c. 

38. a 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: Bạn có muốn uống một ít nước ép hoa quả không? 

a. Có, tôi rất thích. 

Đáp án a. 

39. e 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: Chiều nay chúng ta nên làm gì nhỉ? 

e. Hãy đi chơi và ăn kem. 

Đáp án e. 

40. d 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: Bạn có thể chỉ đường ra biển giúp tôi không? 

d. Được. Đầu tiên đi thẳng. Sau đó rẽ phải. 

Đáp án d. 

VII. 

Sample writing: 

Hi Helen,  

How are you? I’m writing to share with you my eating habits. For breakfast, I usually have a glass of milk and 

a bowl of cereal. For lunch, I bring my packed lunch. There are some sandwiches and apples. Sometimes, I 

drink some orange juice. My favourite food is fish. I like to be healthy so I eat a lot of vegetables and fruit. I 

also drink a lot of water, from six to eight glasses every day.  

What about you? 

Write back 

Emily 

Tạm dịch: 

Chào Helen, 

Cậu khỏe không? Tôi viết thư để kể về thói quen ăn uống của mình. Vào bữa sáng, tôi thường uống một cốc 

sữa và một tô ngũ cốc. Vào bữa trưa, tôi mang theo hộp cơm. Có một ít bánh mì kẹp và táo. Thỉnh thoảng, tôi 



 

 

uống nước cam ép. Món ăn yêu thích của tôi là cá. Tôi muốn được mạnh khỏe nên tôi ăn rất nhiều rau củ và 

hoa quả. Tôi cũng uống nhiều nước, từ 6 đến 8 cốc mỗi ngày. 

Còn cậu thì sao? 

Hồi âm sớm cho tớ nhé. 

Emily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Listen to the passage and fill one word in each blank. 

Mr. Snow's Parrot 

Colour : Red and green 

Age : (1) ________________________ 

Favorite food: (2) _________________ 

Can say: (3) _____________________ 

Where it lives: (4) _________________ 

Name: (5) _______________________ 

II. Choose the word which is pronounced differently from the others.  

6. A. family B. hang C. pagoda D. natural 

7. A. mother B. close C. photo D. most 

8. A. leave B. break C. repeat D. peaceful 

9. A. funny B. lunch C. sun D. computer 

10. A. teachers B. desks C. rubbers D. rulers 

III. Choose the best answer.  

11. Lan and Ngoc are having breakfast in the __________. 

A. bathroom B. bedroom C. kitchen D. living room 

12. ___________ is your favourite room? – My bedroom. 

A. What B. Where C. How D. Who 

13. We’ve moved to a new __________, on the fifth floor. 

A. apartment B. town house C. cottage D. bungalow 

14. The cat likes sitting near the __________ in the cold winter. 

A. window B. fireplace C. stool D. wardrobe 

15. There is a well __________ Mai’s house.  

A. to the right B. near to C. to the left of D. front of 

IV. Choose the correct answers.  

16. My father works _________ a factory. 

A. in B. with C. on D. by 

17. Hoa is ______ at Physics than her sister. 

A. good B. best C. better D. the best 

18. My new house is ________ than the old house. 

A. more convenient B. convenient  C. the convenient D. most convenient 

ĐỀ THI THI HỌC KÌ 1 – ĐỀ SỐ 2 
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19. I live ________ Hue. I love it very much. 

A. at B. in C. on D. from 

20. Which boy is _________, Tony or Jim? 

A. younger B. young C. the youngest D. more young 

21. My mother is a good cook. She often ________ special food. 

A. cooking B. cook C. cooks D. cooked 

22. The Great Wall of China is ______ wall in the world. 

A. the longer B. the longest C. long D. more long 

23. When do you have English?  

    - I have it _____________ Monday and Thursday. 

A. at B. on C. for D. in 

24. My brother and I ____________ to school at 8 a.m.  

A. goes B. not go C. go D. going 

25. “What would you like to drink now?”  - “______________”  

A. No, thank you  B. Yes, please.  

C. I like to do nothing.  D. Orange juice, please. 

V. Read and fill in the blank with the suitable word:  

at the end, near, much, are, noisy. 

Dear Nick, 

I’m sorry I couldn’t write to you earlier because I was very busy. Now, we’re staying in a small hotel (26) 

____________ a shopping area. Near my hotel, there’s a cinema, and a supermarket. There (27) 

____________ some big shops (28) ____________ of the street. 

It’s also very (29) ____________ here because there’s always a lot of traffic, day and night. In my hometown 

I live in a quieter street. There are some small shops, a school, a post office but there isn’t so (30) 

____________ traffic. The air is much fresher too. 

VI. Read the text and choose the correct answer 

NOISY NEIGHBORS 

Do you sometimes have problems with your neighbor such as noise or littering? Well, the people of 

Pilton Somerset, England have such problems every summer. For three or four days every year, the village is 

full of people of all ages who come here for the annual Glastonbury pop music festival.  

They usually stay in tents, caravans and motorhomes. They leave drink cans and papers all over the 

street. The music plays until the early hours of the morning, and you can hear people talking and singing all 

night. The quiet country village becomes a nightmare to live in and some villagers are even thinking of moving 

to another village.  

A villager said that last year; “I don’t want stop the Glastonbury Festival. I just want the fans to enjoy 

the festival without disturbing normal village life”. 



 

 

31. What happen in Pilton, Somerset every summer? 

A. The neighbors are noisy. B. There are many villagers. 

C. There is a pop music festival. D. The villagers litter the street. 

32. Visitors litter the street with __________________. 

A. Tents  B. caravans 

C. motorhomes  D. cans and papers 

33. How long is the pop music festival every year? 

A. one night  B. The whole summer 

C. Three or four days  D. The whole year 

34. What is Pilton like during the rest of the year? 

A. A noisy place B. A quiet place C. A nightmare D. A music concert 

35. The villagers just want to __________________. 

A. have a normal life as usual B. stop the fans enjoy the festival 

C. move far away  D. put an end to the festival 

VII. Match the phrases in the left with the phrases in the right.  

1. Can you tell me the way to the bank? 

2. What are the people there like? 

3. How many rooms are there in the flat? 

4. Is your neighborhood quiet? 

5. Where are they watching TV? 

A. They are really friendly. 

B. Go straight on. Then take the second turning on your right. 

C. In the living room.  

D. No, it isn't. It is noisy. 

E. There are 6. 

VIII. Write an email (30-40 words) to your e-friend to describe your house. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

---------------------------THE END--------------------------- 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. nineteen/ 19 2. banana 3. hello 4. balcony 5. POLLY 

6. C 7. A 8. B 9. D 10. B 

11. C 12. A 13. A 14. B 15. C 

16. A 17. C 18. A 19. B 20. A 

21. C 22. B 23. B 24. C 25. D 

26. near 27. are 28. at the end 29. noisy 30. much 

31. C 32. D 33. C 34. B 35. A 

36. B 37. A 38. E 39. D 40. C 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1.  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Tuổi : (1) nineteen/ 19 

Thông tin: 

Girl: How old’s your parrot, Mr. Snow? 

Man: It’s nineteen. 

Đáp án: nineteen/ 19 

2. 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Đồ ăn ưa thích: (2) banana 

Thông tin: Man: It likes all kinds of food, but it loves bananas. 

Đáp án: banana 

3.  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Có thể nói: (3) Hello 

Thông tin: Man: Well, all parrots can talk, but ours only say “hello”. 

Đáp án: Hello 

4.  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Nơi nó sống: (4) balcony 

Thông tin: 



 

 

Man: No, is doesn’t like the rain. It lives on the balcony. 

Đáp án: balcony 

5. 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Tên: (5) POLLY 

Thông tin: Man: No, it’s P-O-double L-Y. 

Đáp án: POLLY 

Audio script: 

Girl: Mr Snow, can I ask you some questions about your parrot? 

Man: Yes, Ann. What do you want to know? 

Girl: What colour is it? That’s my first question. 

Man: It’s red and green. 

Girl: Red and green? 

Man: That’s right. 

Girl: How old’s your parrot, Mr. Snow? 

Man: It’s nineteen. 

Girl: Nineteen! That’s old. 

Man: No, it isn’t. Parrots live longer than that. 

Girl: And, what does it like to eat? 

Man: It likes all kinds of food, but it loves bananas. 

Girl: Are bananas its favourite food? 

Man: Yes. 

Girl: And what can it say? 

Man: Well, all parrots can talk, but ours only say “hello”. 

Girl: Does it say hello to you every day? 

Man: Yes. Every morning. 

Girl: And does it live in your garden? 

Man: No. It doesn’t like the rain. It lives on the balcony. 

Girl: Does it like being on the balcony? 

Man: Yes, because it can watch all the people in the street. 

Girl: And has your parrot got a name? 

Man: Yes. We call it Polly. 

Girl: Is that P-O-L-Y? 

Man: No, it’s P-O-double L-Y. 

Girl: Great! Thank you for your answers! 



 

 

Man: That’s OK. 

Dịch bài nghe: 

Bé gái: Bác Snow, cháu có thể hỏi bác một số câu hỏi về con vẹt của bác được không? 

Người đàn ông: Được, Ann. Cháu muốn biết gì? 

Bé gái: Nó màu gì ạ? Đó là câu hỏi đầu tiên của cháu. 

Người đàn ông: Nó có màu đỏ và xanh lá cây. 

Bé gái: Đỏ và xanh lá cây? 

Người đàn ông: Đúng vậy. 

Bé gái: Con vẹt của bác bao nhiêu tuổi, bác Snow? 

Người đàn ông: Nó mười chín tuổi. 

Bé gái: Mười chín! Nó đã già rồi. 

Người đàn ông: Không, không phải vậy. Vẹt sống lâu hơn thế. 

Bé gái: Và, nó thích ăn gì ạ? 

Người đàn ông: Nó thích tất cả các loại thức ăn, nhưng nó thích chuối. 

Bé gái: Chuối có phải là món ăn khoái khẩu của nó không ạ? 

Người đàn ông: Đúng vậy. 

Bé gái: Và nó có thể nói gì ạ? 

Người đàn ông: Chà, tất cả các con vẹt đều có thể nói, nhưng con vẹt của chúng ta chỉ nói "xin chào". 

Bé gái: Nó có chào bác mỗi ngày không ạ? 

Người đàn ông: Có. Mỗi buổi sáng. 

Bé gái: Và nó sống trong khu vườn của bác phải không ạ? 

Người đàn ông: Không. Nó không thích mưa. Nó sống trên ban công. 

Bé gái: Nó có thích ở trên ban công không ạ? 

Người đàn ông: Có chứ, bởi vì nó có thể quan sát tất cả những người trên đường phố. 

Bé gái: Và chú vẹt của bác có tên không ạ? 

Người đàn ông: Có. Chúng ta gọi nó là Polly. 

Bé gái: Đánh vần là P-O-L-Y phải không ạ? 

Người đàn ông: Không, phải là P-O- hai chữ L-Y. 

Bé gái: Tuyệt vời! Cảm ơn bác đã trả lời các câu hỏi! 

Người đàn ông: Không có gì. 

6. C 

Kiến thức: Cách phát âm “a” 

Giải thích: 

A. family /ˈfæməli/ 

B. hang /hæŋ/ 

C. pagoda /pəˈɡəʊdə/ 



 

 

D. natural /ˈnætʃrəl/ 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /æ/. 

Đáp án C 

7. A 

Kiến thức: Cách phát âm “o” 

Giải thích: 

A. mother /ˈmʌðə®/ 

B. close /kləʊz/ 

C. photo /ˈfəʊtəʊ/ 

D. most /məʊst/ 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /ʌ/, còn lại phát âm là /əʊ/. 

Đáp án A 

8. B 

Kiến thức: Cách phát âm “ea” 

Giải thích: 

A. leave /liːv/ 

B. break /breɪk/ 

C. repeat /rɪˈpiːt/ 

D. peaceful /ˈpiːsfl/ 

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /iː/. 

Đáp án B 

9. D 

Kiến thức: Cách phát âm “u” 

Giải thích: 

A. funny /ˈfʌni/ 

B. lunch /lʌntʃ/ 

C. sun /sʌn/ 

D. computer /kəmˈpjuːtə®/ 

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /juː/, còn lại phát âm là /ʌ/. 

Đáp án D 

10. B 

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “s/es” 

Giải thích: 

A. teachers /ˈtiːtʃə(r)z/ 

B. desks /desks/ 

C. rubbers /ˈrʌbə(r)z/ 



 

 

D. rulers /ˈruːlə(r)z/ 

Quy tắc phát âm động từ đuôi –s/ es dựa vào chữ cái kết thúc:  

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là:  

TH 1: t; k, ke; p, pe; ff, gh, ph; th => đuôi –s/ es được phát âm là /s/  

TH 2: ss, ce, se, x; ch; sh; zz; g, ge => đuôi –s/ es được phát âm là /ɪz/ 

TH 3: còn lại => đuôi – s/ es được phát âm là /z/ 

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/. 

Đáp án B 

11. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. bathroom (n): phòng tắm 

B. bedroom (n): phòng ngủ 

C. kitchen (n): nhà bếp 

D. living room (n): phòng khách 

Tạm dịch: Lan và Ngọc đang ăn sáng trong nhà bếp. 

Đáp án C 

12. A 

Kiến thức: Từ để hỏi 

Giải thích: 

A. What: Cái gì (hỏi về sự vật, hiện tượng, …) 

B. Where: Ở đâu (hỏi về địa điểm) 

C. How: Như thế nào (hỏi về cách thức) 

D. Who: Ai (hỏi về người) 

Tạm dịch: Phòng ưa thích của bạn là phòng nào? – Phòng ngủ của tôi. 

Đáp án A 

13. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. apartment (n): căn hộ 

B. town house (n): ngôi nhà ở thị trấn 

C. cottage (n): nhà tranh 

D. bungalow (n): nhà gỗ 

Tạm dịch: Chúng tôi đã chuyển đến một căn hộ mới ở trên tầng năm. 

Đáp án A 

14. B 



 

 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. window (n): cửa sổ 

B. fireplace (n): lò sưởi 

C. stool (n): ghế đẩu 

D. wardrobe (n): tủ quần áo 

Tạm dịch: Con mèo thích ngồi gần lò sưởi trong trời mùa đông lạnh lẽo. 

Đáp án B 

15. C 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: 

A. to the right: sai ngữ pháp do thiếu giới từ “of” 

B. near to: sai ngữ pháp do “near” không đi với giới từ “to” 

C. to the left of: phía bên trái cái gì 

D. front of: sai ngữ pháp do thiếu giới từ “in” 

Tạm dịch: Có một cái giếng ở phía bên trái nhà của Mai. 

Đáp án C 

16. A 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: 

A. in (prep): trong 

B. with (prep): với 

C. on (prep): trên 

D. by (prep): bởi 

Tạm dịch: Bố tôi làm việc trong một nhà máy. 

Đáp án A 

17. C 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: 

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + short-adj_er + than + S2 

good at something: giỏi cái gì 

so sánh hơn của “good” là “better” 

Tạm dịch: Hoa giỏi Vật lý hơn em gái của cô ấy. 

Đáp án C 

18. A 

Kiến thức: So sánh hơn 



 

 

Giải thích: 

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S1 + be + more + long-adj + than + S2 

so sánh hơn của “convenient” là “more convenient” 

Tạm dịch: Ngôi nhà mới của tôi thì thuận tiện hơn ngôi nhà cũ. 

Đáp án A 

19. B 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: 

A. at (prep): tại 

B. in (prep): trong 

C. on (prep): trên 

D. from (prep): từ 

Tạm dịch: Tôi sống ở Huế. Tôi thích nơi đây rất nhiều. 

Đáp án B 

20. A 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: 

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + short-adj_er + than + S2 

so sánh hơn của “young” là “younger” 

Tạm dịch: Cậu bé nào trẻ hơn, Tony hay Jim? 

Đáp án A 

21. C 

Kiến thức: Thì hiện tại đơn 

Giải thích: 

Dấu hiệu nhận biết: “often” – trạng từ chỉ tần suất => chia thì hiện tại đơn 

Thì hiện tại đơn: S + (trạng từ chỉ tần suất) + V_(s/es) 

Diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra 

Tạm dịch: Mẹ của tôi là một đầu bếp giỏi. Bà ấy thường nấu những món ăn đặc biệt. 

Đáp án C 

22. B 

Kiến thức: So sánh nhất 

Giải thích: 

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: S1 + be + the + short-adj_est + (N) 

so sánh nhất của “long” là “the longest” 

Tạm dịch: Vạn lý trường thành ở Trung Quốc là bức tường dài nhất trên thế giới. 

Đáp án B 



 

 

23. B 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: 

A. at (prep): tại (+ giờ giấc, dịp lễ, …) 

B. on (prep): vào (+ thứ trong tuần, ngày trong tháng, ngày lễ, …) 

C. for (prep): cho 

D. in (prep): trong (+ khoảng thời gian, tháng, mùa, năm, …) 

Tạm dịch: Bạn học tiếng Anh vào lúc nào? 

- Tớ học nó vào thứ Hai và thứ Năm. 

Đáp án B 

24. C 

Kiến thức: Thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết: “at 8 a.m” => chia thì hiện tại đơn 

Cấu trúc thì hiện tại đơn: S + V_(s/es) 

Diễn tả một việc làm thường xuyên 

Tạm dịch: Anh trai tôi và tôi đi học lúc 8 giờ sáng. 

Đáp án C 

25. D 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

“Bạn muốn uống gì bây giờ?” – “__________” 

A. Không, cảm ơn 

B. Vâng, làm ơn. 

C. Tôi không muốn làm gì. 

D. Làm ơn cho nước ép cam. 

Đáp án D 

26. 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: 

Vị trí trống cần điền giới từ 

near (prep): gần 

Now, we’re staying in a small hotel (1) near a shopping area. 

Tạm dịch: Hiện tại, nhà tớ đang ở trong một khách sạn nhỏ gần một khu trung tâm mua sắm. 

Đáp án: near 

27. 



 

 

Kiến thức: Động từ 

Giải thích: 

Chủ ngữ “There” => chỗ trống cần điền động từ “be” 

There is + N đếm được dạng số ít/ N không đếm được 

There are + N đếm được dạng số nhiều 

There (2) are some big shops … 

Tạm dịch: Có những cửa hàng lớn … 

Đáp án: are 

28. 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích: 

Vị trí trống cần điền giới từ 

at the end of something: ở cuối cái gì 

There are some big shops (3) at the end of the street. 

Tạm dịch: Có những cửa hàng lớn ở cuối con đường. 

Đáp án: at the end 

29. 

Kiến thức: Tính từ 

Giải thích: 

Sau động từ “be” và trạng từ chỉ mức độ “very” cần điền tính từ 

noisy (adj): ồn ào 

It’s also very (4) noisy here because there’s always a lot of traffic, day and night.  

Tạm dịch: Ở đây rất ồn ào bởi vì có nhiều phương tiện giao thông cả ngày lẫn đêm. 

Đáp án: noisy 

30. 

Kiến thức: Lượng từ 

Giải thích: 

Vị trí trống cần điền lượng từ 

much + N không đếm được: nhiều 

There are some small shops, a school, a post office but there isn’t so (5) much traffic. 

Tạm dịch: Có một vài cửa hàng nhở, một ngôi trường, một bưu điện nhưng không có quá nhiều phương tiện 

giao thông. 

Đáp án: much 

Dịch bài đọc: 

Chào Nick, 



 

 

Tớ xin lỗi vì không thể viết thư cho cậu sớm hơn do tớ đã rất bận rộn. Hiện tại, nhà tớ đang ở trong một khách 

sạn nhỏ gần một khu trung tâm mua sắm. Gần khách sạn tớ ở có một rạp chiếu phim và một cái siêu thị. Có 

những cửa hàng lớn ở cuối con đường. 

Ở đây rất ồn ào bởi vì có nhiều phương tiện giao thông cả ngày lẫn đêm. Ở quê tớ sống ở một con phố yên 

tĩnh hơn. Có một vài cửa hàng nhở, một ngôi trường, một bưu điện nhưng không có quá nhiều phương tiện 

giao thông. Bầu không khí thì trong lành hơn nữa. 

31. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Điều gì xảy ra ở Pilton, Somerset mỗi mùa hè? 

A. Những người hàng xóm rất ồn ào.  

B. Có nhiều dân làng. 

C. Có một lễ hội nhạc pop. 

D. Dân làng xả rác ra đường. 

Thông tin: Well, the people of Pilton Somerset, England have such problems every summer. For three or 

four days every year, the village is full of people of all ages who come here for the annual Glastonbury pop 

music festival. 

Tạm dịch: Chà, người dân Pilton Somerset, Anh Quốc đều gặp vấn đề như vậy vào mỗi mùa hè. Trong ba 

hoặc bốn ngày hàng năm, ngôi làng tràn ngập rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đến đây để tham gia lễ hội âm 

nhạc pop Glastonbury thường niên. 

Đáp án C 

32. D 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Du khách vứt ______ ra đường. 

A. lều trại 

B. xe tải nhà lưu động 

C. nhà lưu động 

D. lon và giấy 

Thông tin: They leave drink cans and papers all over the street. 

Tạm dịch: Họ vứt lại lon nước uống và giấy rác trên khắp đường phố. 

Đáp án D 

33. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Hàng năm thì lễ hội nhạc pop kéo dài bao lâu? 



 

 

A. Một tối 

B. Cả mùa hè 

C. 3 hoặc 4 ngày 

D. Cả năm 

Thông tin: For three or four days every year, the village is full of people of all ages who come here for the 

annual Glastonbury pop music festival. 

Tạm dịch: Trong ba hoặc bốn ngày hàng năm, ngôi làng tràn ngập rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đến đây 

để tham gia lễ hội âm nhạc pop Glastonbury thường niên. 

Đáp án C 

34. B 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Pilton là một nơi như thế nào trong suốt thời gian còn lại của năm? 

A. Một địa điểm ồn ào 

B. Một địa điểm yên tĩnh 

C. Một cơn ác mộng 

D. Một buổi hoà nhạc 

Thông tin: The quiet country village becomes a nightmare to live an and some villagers are even thinking of 

moving to another village.  

Tạm dịch: Ngôi làng đồng quê yên tĩnh trở thành một cơn ác mộng để sinh sống và một số dân làng thậm 

chí đang nghĩ đến việc chuyển đến một ngôi làng khác. 

Đáp án B 

35. A 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Dân làng chỉ muốn ______. 

A. có một cuộc sống bình thường như thường lệ 

B. ngăn những người hâm mộ tận hưởng lễ hội 

C. di chuyển đi xa 

D. đặt dấu chấm hết cho cái lễ hội này 

Thông tin: A villager said that last year; “I don’t want stop the Glastonbury Festival. I just want the fans to 

enjoy the festival without disturbing normal village life”. 

Tạm dịch: Năm ngoái một người dân cho biết; “Tôi không muốn Lễ hội Glastonbury dừng lại. Tôi chỉ muốn 

người hâm mộ tận hưởng lễ hội mà không làm xáo trộn cuộc sống làng quê bình thường”. 

Đáp án A 

Dịch bài đọc: 



 

 

NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM ỒN ÀO 

Đôi khi bạn có gặp vấn đề với hàng xóm của mình như tiếng ồn hoặc xả rác không? Chà, người dân 

Pilton Somerset, Anh Quốc đều gặp vấn đề như vậy vào mỗi mùa hè. Trong ba hoặc bốn ngày hàng năm, ngôi 

làng tràn ngập rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đến đây để tham gia lễ hội âm nhạc pop Glastonbury thường 

niên. 

Họ thường ở trong lều, xe tải nhà lưu động và nhà lưu động. Họ vứt lại lon nước uống và giấy rác trên 

khắp đường phố. Nhạc phát đến tận đầu giờ sáng, và bạn có thể nghe thấy mọi người nói chuyện và ca hát 

suốt đêm. Ngôi làng đồng quê yên tĩnh trở thành một cơn ác mộng để sinh sống và một số dân làng thậm chí 

đang nghĩ đến việc chuyển đến một ngôi làng khác. 

Năm ngoái một người dân cho biết; “Tôi không muốn Lễ hội Glastonbury dừng lại. Tôi chỉ muốn 

người hâm mộ tận hưởng lễ hội mà không làm xáo trộn cuộc sống làng quê bình thường”. 

36. B 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến ngân hàng không? 

B. Đi thẳng. Sau đó rẽ phải ở ngã tư thứ hai. 

Đáp án B 

37. A 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Mọi người ở đó như thế nào? 

A. Họ thực sự rất than thiện. 

Đáp án A 

38. E 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Có bao nhiêu phòng trong căn hộ này? 

E. Có 6 phòng. 

Đáp án E 

39. D 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Khu cậu ở có yên tĩnh không? 

D. Không, nó không đâu. Nó rất ồn ào. 

Đáp án D 

40. C 



 

 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

Họ đang xem tivi ở đâu? 

C. Trong phòng khách. 

Đáp án C 

Sample writing: 

Hi Nick,  

How are you? I’m writing to share with you about my house. I live in a two floor house. I have got 

a quite big living room, a rather small kitchen, a comfortable study room, a toilet, 

a small garage and a very nice garden on the ground floor. Upstairs there are three bedrooms and two 

bathrooms. 

My bedroom is painted in blue and I have got lots of posters and pictures on the wall. I also have a desk with 

a computer to do my homework. I usually keep my bedroom very tidy so that my mother doesn't 

get angry, but my brother's bedroom is usually quite messy!! 

Write back 

Tom 

Tạm dịch: 

Chào Nick, 

Cậu khỏe không? Tớ viết thư này để kể với cậu về ngôi nhà của tớ. Tớ sống trong một ngôi nhà hai tầng. Tớ 

có một phòng khách khá lớn, một nhà bếp khá nhỏ, một phòng học thoải mái, một nhà vệ sinh, một nhà để xe 

nhỏ và một khu vườn rất đẹp ở tầng trệt. Tầng trên có ba phòng ngủ và hai phòng tắm. Phòng ngủ của tớ được 

sơn màu xanh lam và tôi có rất nhiều áp phích và tranh ảnh trên tường. Tớ cũng có một cái bàn với một cái 

máy tính để làm bài tập về nhà. Tớ thường phải giữ phòng ngủ ngăn nắp để mẹ tớ không tức giận, nhưng 

phòng ngủ của anh trai tớ thường khá bừa bộn !! 

Viết thư lại cho tớ nhé. 

Tom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Exercise 1: Find the word which has a different sound in part underlined.  

1. A. backpack B. mechanical C. spacious D. stand 

2. A. book B. cook C. foot D. stool 

3. A. season B. needs C. cleans D. socks 

4. A. between B. bedroom C. behind D. equipment 

5. A. racing B. compass C. country D. crazy 

Exercise 2: Odd one out.  

6. A. bedroom B. wardrobe C. fridge D. lamp 

7. A. active B. funny C. helpful D. slim 

8. A. peaceful B. revise C. modern D. noisy 

9. A. garden B. cinema C. bank D. post office 

10. A. compass B. sun cream C. sleeping bag D. uniform 

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D.  

11. In Paris, people cheer and sing when the clock ________ midnight on New Year’s Eve. 

A. gets B. strikes C. sees D. goes  

12. Nam’s neighbourhood is ________ than mine.  

A. peaceful B. peacefuller C. more peaceful D. most peaceful 

13. We ______ break things on New Year’s days.  

A.  should B. shouldn’t C. do D. doesn’t  

14. He _____ his homework at the moment. 

A. do B. are doing C. does D. is playing 

15. My friend Timmy is so _______. He’s always the first student who solves the Maths questions. 

A. helpful B. intelligent C. friendly D. kind 

16. Excuse me, can you _____ me the ______ to the post office? 

A. tell - road B. show - street C. tell - road D. show - way 

17. I’m so hungry. Is there any ______ near here? 

A. library B. post office C. cinema D. restaurant 

18. My dad bought some paintings yesterday, you can see them ______ the wall in our living room. 

A. in B. on C. under D. between 

19. My new school is really big. There _______ thirty classrooms.  

A. is B. are C. have D. has 

20. Are there _____ chairs in your bedroom? 

ĐỀ THI THI HỌC KÌ 1 – ĐỀ SỐ 3 
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A. any B. some C. a D. an 

Exercise 4: Read the passage and do the tasks below. 

A friend is a gift you give to yourself. Friends are those people in your life with whom you do not have  any 

blood relation. It's a relation of love and affection towards other people. Your friend is someone with whom 

you feel comfortable and can easily share your thoughts and feelings. You do not have to think twice when 

you are with your friends. A true friend loves you unconditionally, understands you, but never judges you and 

always tries to support you and give you good advice.  

A true friend is the one who will always be there when you need someone. He will leave all his important 

works but will never leave you alone, especially in your difficult times. That is why it is said "a friend in need 

is a friend indeed". Difficult times are the best time to realize who your true friends are. Blessed are the souls 

who have true friends. It does not matter how many friends you have, what matters is how many true friends 

you have. Friends show us how to live a life in a different way; they are the ones who can change our 

viewpoints for good. There is no growth of the person without any friends. It's essential to have a friend to 

understand life. 

A. True/False statements. 

21. Your friends do not have any blood relation with you.  

22. You can't easily share your thoughts and feelings with. 

23. Your true friends will never leave you alone in difficult times.  

24. You need to have as many friends as possible.  

25. Your friends can't change your viewpoints.  

B. Choose the best answer A, B or C. 

26. What is the relation of friends?  

A. family B. teacher - student C. love and affection towards other people 

27. You can ______ share your secrets and thoughts with your friends.  

A. difficultly B. easy C. easily 

28. A true friend _____ jugdes his/her mate is ______ willing to give good advice. 

A. never - always B. always - never C. always - usually 

29. When is the best time to realize the true friend?  

A. normal days B. when you success C. difficult times 

30. What is the closet meaning of the phrase "A friend in need is a friend indeed."? 

A. True friends will need you to do something for them. 

B. True friends will always stay with you when you have difficult time. 

C. We need to friends in life. 

Exercise 5: Find a mistake and correct it. 

31. The cat is among the lamp and the bed. 

32. There are a cupboard, a dishwasher and a table in the kitchen. 



 

 

33. Jane always getting up early in the morning and eats her breakfast at home.  

34. We are going to visiting our grandparents next month. 

35. There aren’t some flowers in the school’s garden.  

Exercise 6: Rewrite the following sentences based on the given words. 

36. Mary’s hair is short and her face is round. 

→ Mary has ……….………………………………………………………………………………………….. 

37. My house is next to a big supermarket. 

→ There is ..………..………………………………………………………………………………………….. 

38. My little brother is taller than me. 

→  I  ……….……….………………………………………………………………………………………….. 

39. Peter is cleaning the floor. His brother is not doing anything. 

→  …………………………………………………………, but ……………………………………………… 

40. The Amazon rainforest is larger than other rainforests in the world. 

→ The Amazon rainforest ……………………………………………………………………………………. 

----------------------------THE END---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI  

Thực hiện: Ban Chuyên môn Loigiaihay.com 

1. C 2. D 3. D 4. B 5. A 

6. A 7. D 8. B 9. A 10. D  

11. B 12. D 13. B 14. D 15. B 

16. D 17. D 18. B 19. B 20. A 

21. T 22. F 23. T 24. F 25. F 

26. C 27. C 28. A 29. C 30. C 

31. among => between 32. are => is 33. getting => gets 34. visiting => visit 35. some => any 

36. Mary has short hair and round face. 

37. There is a big supermarket next to my house. 

38. I am shorter than my little brother. 

39. Peter is cleaning the floor, but his brother is not doing anything. 

40. The Amazon rainforest is the largest one in the world. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. C 

Kiến thức: Phát âm “-a” 

Giải thích:  

A. backpack /ˈbækpæk/ 

B. mechanical /məˈkænɪkl/ 

C. spacious /ˈspeɪʃəs/ 

D. stand /stænd/ 

Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/. 

Đáp án C. 

2. D 

Kiến thức: Phát âm “-oo” 

Giải thích:  

A. book /bʊk/ 

B. cook /kʊk/ 

C. foot /fʊt/ 

D. stool /stuːl/ 

Phần gạch chân đáp án D được phát âm là /uː/, còn lại là /ʊ/. 

Đáp án D. 

3. D 

Kiến thức: Phát âm “-s” 

Giải thích:  



 

 

A. season /ˈsiːzn/ 

B. needs /niːdz/ 

C. cleans /kliːnz/ 

D. socks /sɒks/ 

Phần gạch chân đáp án D được phát âm là /s/, còn lại là /z/. 

Đáp án D. 

4. B 

Kiến thức: Phát âm “-e” 

Giải thích:  

A. between /bɪˈtwiːn/ 

B. bedroom /ˈbedruːm/ 

C. behind /bɪˈhaɪnd/ 

D. equipment /ɪˈkwɪpmənt/ 

Phần gạch chân đáp án B được phát âm là /e/, còn lại là /ɪ/. 

Đáp án B. 

5. A 

Kiến thức: Phát âm “-c” 

Giải thích:  

A. racing /ˈreɪsɪŋ/ 

B. compass /ˈkʌmpəs/ 

C. country /ˈkʌntri/ 

D. crazy /ˈkreɪzi/ 

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /s/, còn lại là /k/. 

Đáp án A. 

6. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. bedroom (n): phòng ngủ 

B. wardrobe (n): tủ quần áo 

C. fridge (n): tủ lạnh 

D. lamp (n): cái đèn 

Đáp án B, C, D chỉ đồ vật trong nhà, còn đáp án A chỉ 1 căn phòng trong nhà. 

Đáp án A. 

7. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  



 

 

A. active (adj): hoạt động, tích cực 

B. funny (adj): hài hước 

C. helpful (adj): hữu ích 

D. slim (adj): gầy 

Đáp án A, B, C là tính từ chỉ tính cách của con người, còn đáp án D là tính từ miêu tả ngoại hình. 

Đáp án D. 

8. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. peaceful (adj): yên bình 

B. revise (v): ôn tập 

C. modern (adj): hiện đại 

D. noisy (adj): ồn ào 

Đáp án A, C, D là tính từ, còn đáp án B là động từ. 

Đáp án B. 

9. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. garden (n): khu vườn 

B. cinema (n): rạp chiếu phim 

C. bank (n): ngân hàng 

D. post office (n): bưu điện 

Đáp án B, C, D chỉ những địa điểm làm việc, giải trí, còn đáp án A chỉ một khu vực trong nhà. 

Đáp án A. 

10. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. compass (n): la bàn 

B. sun cream (n): kem chống nắng 

C. sleeping bag (n): túi ngủ 

D. uniform (n): túi ngủ 

Đáp án A, B, C chỉ những đồ vật cần cho một chuyến đi dã ngoại, còn lại đáp án D chỉ quần áo mặc trong 

trường học. 

Đáp án D. 

11. B 

Kiến thức: Từ vựng 



 

 

Giải thích:  

A. gets (v): có được 

B. strikes (v): đánh, điểm 

C. sees (v): nhìn 

D. goes (v): đi 

Tạm dịch: Ở Paris, mọi người ăn mừng và ca hát khi đồng hồ điểm vào đêm giao thừa. 

Đáp án B. 

12. C 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích:  

Công thức so sánh hơn: S + to be + more adj/adj-er than + N/Pronoun. 

Tính từ ngắn: adj-er 

Tính từ dài: more adj 

Tạm dịch: Khu phố của Nam yên bình hơn khu phố của tôi. 

Đáp án C. 

13. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. should + V(nguyên thể): nên làm gì 

B. shouldn’t + V(nguyên thể): không nên làm gì 

C. do (v): làm, hành động 

D. doesn’t: không làm 

Tạm dịch: Chúng ta không nên làm vỡ đồ vào những ngày đầu năm mới. 

Đáp án B. 

14. D 

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn 

Giải thích:  

Dấu hiệu: “at the moment” (ngay bây giờ) => động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn 

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói, hoặc xung quanh thời điểm nói. 

Công thức: S + am/is/are + Ving. 

Tạm dịch: Bây giờ, cậu ấy đang làm bài tập về nhà. 

Đáp án D. 

15. B 

Kiến thức: Tính từ 

Giải thích:  

A. helpful (adj): hữu ích 



 

 

B. intelligent (adj): thông minh 

C. friendly (adj): thân thiện 

D. kind (adj): tử tế 

Tạm dịch: Timmy – bạn của tôi thật thông minh. Cậu ấy luôn là học sinh đầu tiên giải được các câu hỏi Toán. 

Đáp án B. 

16. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

Hỏi đường bằng câu “Can you show me the way to the + địa điểm?” 

Tạm dịch: Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến ngân hàng được không? 

Đáp án D. 

17. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. library (n): thư viện 

B. post office (n): bưu điện 

C. cinema (n): rạp chiếu phim 

D. restaurant (n): nhà hàng 

Tạm dịch: Tôi rất đói. Có nhà hàng nào gần đây không? 

Đáp án D. 

18. B 

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích:  

A. in: ở, tại, trong (nơi chốn, không gian) 

B. on: trên, ở trên 

C. under: dưới 

D. between: giữa 

Tạm dịch: Ngày hôm qua, bố tôi đã mua một số bức tranh, bạn có thể nhìn thấy chúng trên tường trong phòng 

khách nhà tôi. 

Đáp án B. 

19. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

There is + N(số ít): Có … 

There are + N(số nhiều): Có … 

Tạm dịch: Trường học mới của tôi thực sự rất lớn. Có những ba mươi phòng học. 



 

 

Đáp án B. 

20. A 

Kiến thức: Từ định lượng 

Giải thích:  

A. any + N: bất kỳ cái gì (dùng trong câu phủ định, nghi vấn) 

B. some + N: một vài 

C. a + N(đếm được, số ít): một 

D. an + N(đếm được, số ít, bắt đầu bằng nguyên âm): một 

Tạm dịch: Có cái ghế nào trong phòng ngủ của bạn không? 

Đáp án A. 

21. T 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Bạn bè của bạn không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với bạn. 

Thông tin: Friends are those people in your life with whom you do not have no any blood relation. 

Tạm dịch: Bạn bè là những người luôn bên ta dù không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào 

Đáp án: T. 

22. F 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Bạn không thể dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. 

Thông tin: Your friend is someone with whom you feel comfortable and can easily share your thoughts and 

feelings. You do not have to think twice when you are with your friends. 

Tạm dịch: Bạn của bạn là người mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ và cảm 

xúc của mình. Bạn không phải đắn đo suy nghĩ khi ở cùng bạn bè. 

Đáp án: F. 

23.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Những người bạn thực sự của bạn sẽ không bao giờ để bạn một mình trong lúc khó khăn. 

Thông tin: A true friend is one will always be there when you need someone. He will leave all his important 

works but will never leave you alone, especially in your difficult times. 

Tạm dịch: Một người bạn thực sự là một người sẽ luôn ở đó khi bạn cần ai đó. Người bạn ấy sẽ gác lại tất cả 

các công việc quan trọng của mình nhưng sẽ không bao giờ để bạn một mình, đặc biệt là trong thời điểm khó 

khăn của bạn. 

Đáp án: T. 

24. F 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Bạn cần có càng nhiều bạn bè càng tốt. 



 

 

Thông tin: It does not matter how many friends you have, what matters is how many true friends you have. 

Tạm dịch: Bạn có bao nhiêu người bạn không quan trọng, điều quan trọng là bạn có bao nhiêu người bạn 

thực sự. 

Đáp án: F. 

25. F 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Bạn bè của bạn không thể thay đổi quan điểm của bạn. 

Thông tin: Friends show us how to live a life in a different way; they are the ones who can change our 

viewpoints for good. 

Tạm dịch: Bạn bè chỉ cho chúng ta cách sống một cuộc đời theo một cách khác; họ là những người có thể 

thay đổi quan điểm của chúng ta theo hướng tốt. 

Đáp án: F. 

26. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Quan hệ bạn bè là gì? 

A. gia đình  

B. giáo viên - học sinh  

C. tình yêu và sự thương mến đối với người khác 

Thông tin: Đó là một mối quan hệ của tình yêu và sự thương mến đối với người khác. 

Tạm dịch: It's a relation of love and affection towards other people. 

Đáp án C. 

27. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Bạn có thể ______ chia sẻ bí mật và suy nghĩ của mình với bạn bè. 

A. khó khăn  

B. dễ dàng  

C. một cách dễ dàng 

Trước động từ “share” (chia sẻ) cần một trạng từ 

Thông tin: Your friend is someone with whom you feel comfortable and can easily share your thoughts and 

feelings. 

Tạm dịch: Bạn của bạn là người mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ và cảm 

xúc của mình. 

Đáp án C. 

28. A 



 

 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Một người bạn thực sự _____ đánh giá bạn của mình  ______ sẵn sàng đưa ra những lời khuyên bổ ích. 

A. không bao giờ - luôn luôn  

B. luôn luôn - không bao giờ  

C. luôn luôn - thường là 

Thông tin: A true friend loves you unconditionally, understands you, but never judges you and always tries 

to support you and give you good advice. 

Tạm dịch: Một người bạn thực sự yêu bạn vô điều kiện, hiểu bạn nhưng không bao giờ phán xét bạn và luôn 

cố gắng hỗ trợ và cho bạn những lời khuyên bổ ích. 

Đáp án A. 

29. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Khi nào là thời điểm tốt nhất để nhận ra người bạn đích thực? 

A. những ngày bình thường  

B. khi bạn thành công  

C. thời điểm khó khăn 

Thông tin: Difficult times are the best time to realize who your true friends are. 

Tạm dịch: Thời điểm khó khăn là thời điểm tốt nhất để nhận ra ai là bạn thực sự của bạn. 

Đáp án C. 

30. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích:  

Ý nghĩa tủ quần áo của cụm từ "Một người bạn xuất hiện khi cần là một người bạn thực sự." 

A. Những người bạn chân chính sẽ cần bạn làm điều gì đó cho họ. 

B. Những người bạn chân chính sẽ luôn ở bên bạn khi bạn gặp khó khăn. 

C. Chúng ta cần bạn bè trong cuộc sống. 

Thông tin: He will leave all his important works but will never leave you alone, especially in your difficult 

times. That is why it is said "a friend in need is a friend indeed". 

Tạm dịch: Người bạn ấy sẽ gác lại tất cả các công việc quan trọng của mình nhưng sẽ không bao giờ để bạn 

một mình, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn của bạn. Đó là lý do tại sao người ta nói "một người bạn cần 

là một người bạn thực sự".  

Đáp án C. 

Dịch bài đọc: 



 

 

Bạn bè chính là một món quà mà chúng ta ban tặng cho chính mình. Bạn bè là những người luôn bên ta dù 

không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào. Đó là một mối quan hệ của tình yêu và sự thương mến đối với 

người khác. Bạn của bạn là người mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ và 

cảm xúc của mình. Bạn không phải đắn đo suy nghĩ khi ở cùng bạn bè. Một người bạn thực sự yêu bạn vô 

điều kiện, hiểu bạn nhưng không bao giờ phán xét bạn và luôn cố gắng hỗ trợ và cho bạn những lời khuyên 

bổ ích. 

Một người bạn thực sự là một người sẽ luôn ở đó khi bạn cần ai đó. Người bạn ấy sẽ gác lại tất cả các công 

việc quan trọng của mình nhưng sẽ không bao giờ để bạn một mình, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn của 

bạn. Đó là lý do tại sao người ta nói "một người bạn cần là một người bạn thực sự". Thời điểm khó khăn là 

thời điểm tốt nhất để nhận ra ai là bạn thực sự của bạn. Thật là tuyệt vời khi có một tâm hồn đồng điệu với 

bạn. Bạn có bao nhiêu người bạn không quan trọng, điều quan trọng là bạn có bao nhiêu người bạn thực sự. 

Bạn bè chỉ cho chúng ta cách sống một cuộc đời theo một cách khác; họ là những người có thể thay đổi quan 

điểm của chúng ta theo hướng tốt. Không có sự trưởng thành của một người mà không có bất kỳ người bạn 

nào. Có một người bạn để hiểu cuộc sống là điều cần thiết. 

31.  

Kiến thức: Giới từ 

Giải thích:  

among + N(số nhiều): giữa (từ 2 người, hoặc vật trở lên) 

between + A and B: giữa A và B 

Sửa: among => between 

Tạm dịch: Con mèo ở giữa đèn và giường. 

Đáp án: among => between. 

32.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

There is + N(số ít): Có … 

There are + N(số nhiều): Có … 

Sửa: are => is 

Tạm dịch: Có một cái tủ, một cái máy rửa chén và một cái bàn trong nhà bếp. 

Đáp án: are => is. 

33.  

Kiến thức: Thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

Dấu hiệu: “always” (luôn luôn) => động từ chia ở thì hiện tại đơn 

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một hành động xảy ra thường ngày, một sự thật, chân lý hiển nhiên. 

Công thức: S + V(s/es). 



 

 

Sửa: getting => gets 

Tạm dịch: Jane luôn dậy sớm và ăn sáng ở nhà. 

Đáp án: getting => gets. 

34.  

Kiến thức: Thì Tương lai gần 

Giải thích:  

Cấu trúc “be going to” dùng để diễn tả một hành động sẽ diễn ra theo kế hoạch trong tương lai. 

Công thức: S + am/is/are going to + V. 

Sửa: visiting => visit 

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ về thăm ông bà của chúng tôi vào tháng tới. 

Đáp án: visiting => visit. 

35. 

Kiến thức: Từ định lượng 

Giải thích:  

- any + N: bất kỳ cái gì (dùng trong câu phủ định, nghi vấn) 

- some + N: một vài (dùng trong câu khẳng định) 

Sửa: some => any 

Tạm dịch: Không có bất kỳ bông hoa nào trong khu vườn của trường. 

Đáp án: some => any. 

36.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

have (v): có 

short (adj): ngắn 

round (adj): tròn 

Trong câu: tính từ sẽ đứng trước danh từ 

Tạm dịch: Mary có mái tóc ngắn và khuôn mặt tròn. 

Đáp án: Mary has short hair and a round face. 

37.  

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

There is + N(số ít): Có … 

next to + N: bên cạnh 

Tạm dịch: Nhà tôi ở cạnh một siêu thị lớn. 

= Có một siêu thị lớn cạnh nhà tôi. 

Đáp án: There is a big supermarket next to my house. 



 

 

38.  

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích:  

Công thức so sánh hơn: S + to be + more adj/adj-er than + N/Pronoun. 

Tính từ ngắn: adj-er 

Tính từ dài: more adj 

Tạm dịch: Em trai tôi cao hơn tôi. 

= Tôi thấp hơn em trai của tôi. 

Đáp án: I am shorter than my little brother. 

39.  

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích: but S + V: nhưng 

Tạm dịch: Peter đang lau sàn. Anh trai anh ấy không làm gì cả. 

= Peter đang lau sàn, nhưng anh trai anh ấy không làm gì cả. 

Đáp án: Peter is cleaning the floor, but his brother is not doing anything. 

40.  

Kiến thức: So sánh hơn nhất 

Giải thích: Công thức so sánh hơn nhất: S + to be + the adj-est/ most adj + N. 

Tạm dịch: Rừng nhiệt đới Amazon lớn hơn bất kỳ khu rừng nhiệt đới nào khác trên thế giới. 

= Rừng nhiệt đới Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. 

Đáp án: The Amazon rainforest is the largest one in the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Exercise 1: Choose the word which has the different sound in the underlined part. 

1. A. advice B. price C. decide    D. police  

2. A. sure B. sink C. special  D. suburb 

3. A. break B. mean C. repeat  D. peaceful 

4. A. holiday B. modern C. educate  D. calendar 

5. A. talkative B. rooster C. furniture  D. festival 

Exercise 2: Choose the best answer A, B, C or D.  

6. My father thinks we _____ paint our bedroom blue instead of orange. 

A. should B. may C. shoulds    D. might 

7. If you practise English conversations every day, I believe your speaking skill will get ______.  

A. good B. the better C. better    D. gooder  

8. My mom asks me to buy some fruit when we go to the ______ this afternoon. 

A. school B. bookshop C. post office   D. supermarket  

9. I live in a _______ neighbourhood. There are a lot of stores near my house. 

A. quiet B. peaceful C. quite   D. noisy  

10. Students ______ copy others’ work during every examination. 

A. should B. shouldn’t C. mustn’t   D. must 

11. You should bring your _______ when you go to the beach to protect your skin. 

A. compass B. suncream C. sunburnt   D. ice-cream  

12. My foreign friends _____ really excited to celebrate Tet with us this year.  

A. be B. are C. is    D. am  

13. I don’t think that you ________ up all night to study before the exam even though you feel nervous. 

A. should  B. stay C. should stay    D. should be  

14. _________ apples do you have, little Max? – I have three.  

A. How much B. How  C. What    D. How many 

15. “Mom, _______ flour do you need to make that cake?” – About 300 grams.  

A. How much B. How  C. What    D. How many 

16. Mary always brings her blue pen to the examination. It is her ____ pen.  

A. lucky B. expensive C. better    D. gooder  

17. On New Year’s _____, our family usually gather together and eat a big meal. 

A. night B. day C. Eve   D. evenings  

18. I really want to ____ Ha Long Bay when the pandemic ends.   
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A. visits B. visit C. going   D. go 

19. We usually ______ our house with colorful plants and flowers in Tet. 

A. build B. express C. decorate    D. decide  

20. Nam, can you check the fridge for me please! Is there _____ milk left?  

A. some B. a bottle C. a can   D. any  

Exercise 3: Read the passage and choose the best answer (A, B, C or D) to fill in the blanks. 

My neighbourhood is in the suburbs of Da Nang city. I like (21) _____ here because of many interesting things 

in my neighbourhood. There are many tall (22) _______and big houses here. My neighbourhood also has 

many stores, two markets, a post office, a bank, a stadium so it is very (23) ______ for local people. There are 

many trees around here so the air is very fresh. In my neighbourhood there is a big flower field with many 

kinds of flowers, therefore it is very (24) _____ in the spring. Moreover the people here are friendly and (25) 

____. The visitors always come to visit my neighbourhood and they want to stay here longer. 

21. A. stay B. stays C. living   D. lives  

22. A. buildings B. building C. shop   D. store 

23. A. inconvenient B. comfort C. impossible   D. convenient  

24. A. comfortable B. stinky C. beautiful   D. warm 

25. A. unfriendly B. helpful C. cruel    D. rude  

Exercise 4: Read the passage then choose the best answer (A, B, C or D) to each question. 

Experts think that it is a good idea for children to learn not just one, but two foreign languages. They say that 

learning two foreign languages develops children's minds and increases their knowledge of other culture. The 

experts also believe that the two foreign languages children learn should be completely different from one 

another, for example, English and Chinese, or French and Japanese. In addition, they say that children should 

start to learn foreign languages as early as possible, from the age of about six. 

26. According to experts, children ________. 

A. shouldn't learn foreign languages 

B. should learn two foreign languages 

C. shouldn't learn more than two foreign languages 

D. should learn just one foreign language   

27. What does the word "they" in bold refer to? 

A. children B. cultures C. languages   D. experts 

28. Children should learn _________. 

A. two foreign languages which are the same 

B. two foreign languages which are completely different from one another 

C. all other options are correct 

D. one language 

29. Which of the following is not true? 



 

 

A. Learn foreign languages is good for children. 

B. Children should start to learn foreign languages from the age of about six. 

C. Children should start to learn foreign languages early. 

D. Children should start to learn foreign languages late. 

30. According to the experts, when should children begin exploring a new language? 

A. as early as possible  B. about six years old   

C. not mentioned  D. about seven years old 

Exercise 5: Identify the mistake in each sentence. 

31. Despite being the youngest, Nam is the tall person in his family.  

32. Because Mary listens to that song repeatedly, she never gets bored of it.  

33. Would you like any yogurt after dinner? My mom has just made some.  

34. Children should stay up late at night because they will feel tired the next day. 

35. My parents always tell us that we shouldn’t respect others’ opinions and be kind to everyone around. 

Exercise 6: Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one. 

36. It is good if we can use less plastic bags. 

-> We should ………………………………………………………………………………………… 

37. Peter thinks reading books is more boring than watching movies. 

-> Peter thinks ……………………………………………………………………………………….. 

38. There are twenty-five classrooms in our school. 

-> Our school…………………………………………………………………………………………. 

39. It is wrong of students to copy others’ answers during examinations. 

-> Students must ………………………………………………………………………………………  

40. My neighbourhood is noisier than yours. 

-> Your neighbourhood ……………………………………………………………………………… 

-----------------------THE END----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI  

Thực hiện: Ban Chuyên môn Loigiaihay.com 

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 

6. A 7. C 8. D 9. D 10. C 

11. B 12. B 13. C 14. D 15. A 

16. A 17. C 18. B 19. C 20. D 

21. C 22. A 23. D 24. C  25. B 

26. B 27. D 28. B 29. D 30. A 

31. tall 32. Because 33. Because    34. should 35. shouldn’t   

36. use less the plastic bags. 

37. watching movies is more interesting than reading books. 

38. has twenty-five classrooms. 

39. not copy others’ answers during examinations.. 

40. is quieter than mine. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. D 

Kiến thức: Cách phát âm “i” 

Giải thích: 

A. advice /ədˈvaɪs/ 

B. price /praɪs/ 

C. decide /dɪˈsaɪd/ 

D. police /pəˈliːs/ 

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /iː/, còn lại phát âm là /aɪ/. 

Chọn D. 

2. A 

Kiến thức: Cách phát âm “s” 

Giải thích: 

A. sure /ʃʊə(r)/ 

B. sink /sɪŋk/ 

C. special /ˈspeʃl/ 

D. suburb /ˈsʌbɜːb/ 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /s/. 

Chọn A. 

3. A 

Kiến thức: Cách phát âm “ea” 

Giải thích: 



 

 

A. break /breɪk/ 

B. mean /miːn/  

C. repeat /rɪˈpiːt/ 

D. peaceful /ˈpiːsfl/ 

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /iː/. 

Chọn A. 

4. C 

Kiến thức: Cách phát âm “d” 

Giải thích: 

A. holiday /ˈhɒlədeɪ/ 

B. modern /ˈmɒdn/ 

C. educate /ˈedʒukeɪt/ 

D. calendar /ˈkælɪndə(r)/ 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /dʒ/, còn lại phát âm là /d/. 

Chọn C. 

5. C 

Kiến thức: Cách phát âm “t” 

Giải thích: 

A. talkative /ˈtɔːkətɪv/ 

B. rooster /ˈruːstə(r)/ 

C. furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/ 

D. festival /ˈfestɪvl/ 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /t/. 

Chọn C. 

6. A 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích:  

A. should (v): nên 

B. may (v): có thể 

C. shoulds => sai ngữ pháp 

D. might (v): đã có thể 

Tạm dịch: Cha tôi nghĩ rằng chúng tôi nên sơn phòng ngủ của mình màu xanh lam thay vì màu cam. 

Chọn A. 

7. C 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: 



 

 

get + tính từ so sánh: trở nên làm sao 

so sánh hơn: “good” => “better” 

Tạm dịch: Nếu bạn thực hành các đoạn hội thoại tiếng Anh mỗi ngày, tôi tin rằng kỹ năng nói của bạn sẽ 

ngày càng tốt hơn. 

Chọn C. 

8. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. school (n): trường học 

B. bookshop (n): hiệu sách 

C. post office (n): bưu điện 

D. supermarket (n): siêu thị 

Tạm dịch: Mẹ tôi bảo tôi mua một ít trái cây khi chúng tôi đi siêu thị vào chiều nay. 

Chọn D. 

9. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. quiet (adj): yên tĩnh 

B. peaceful (adj): yên bình 

C. quite (adv): khá, hơi 

D. noisy (adj): ồn ào, ầm ĩ 

Tạm dịch: Tôi sống trong một khu phố ồn ào. Có rất nhiều cửa hàng gần nhà tôi. 

Chọn D. 

10. C 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích: 

A. should: nên 

B. shouldn’t: không nên 

C. mustn’t: không được 

D. must: phải 

Tạm dịch: Học sinh không được sao chép bài của người khác trong mỗi kỳ kiểm tra. 

Chọn C. 

11. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. compass (n): cái com-pa, cái la bàn 



 

 

B. suncream (n): kem chống nắng 

C. sunburnt (n): cháy nắng 

D. ice-cream (n): kem 

Tạm dịch: Bạn nên mang theo kem chống nắng khi đi biển để bảo vệ làn da của mình. 

Chọn B. 

12. B 

Kiến thức: Động từ “be” 

Giải thích: 

Thì hiện tại đơn với động từ “be”: I + am + cụm danh từ/ tính từ/ giới từ/ … 

You/ We/ They + are + cụm danh từ/ tính từ/ giới từ/ … 

He/ She/ It + is + cụm danh từ/ tính từ/ giới từ/ … 

Chủ ngữ “My foreign friends” – danh từ số nhiều 

Tạm dịch: Những người bạn nước ngoài của tôi thực sự rất háo hức đón Tết cùng chúng tôi năm nay. 

Chọn B. 

13. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. should (v): nên 

B. stay (v): ở tại 

C. should stay: nên ở tại 

D. should be: nên là 

Cụm “stay up late”: thức khuya 

Tạm dịch: Tôi không nghĩ rằng bạn nên thức cả đêm để học trước kỳ thi dù cho là bạn cảm thấy lo lắng. 

Chọn C. 

14. D 

Kiến thức: Từ để hỏi 

Giải thích: 

A. How much + N không đếm được: Bao nhiêu 

B. How: Như thế nào 

C. What: Cái gì 

D. How many + N đếm được dạng số nhiều: Bao nhiêu 

“apples” – những quả táo => danh từ đếm được dạng số nhiều 

Tạm dịch: Cháu có bao nhiêu quả táo hả Max? – Cháu có ba quả. 

Chọn D. 

15. A 

Kiến thức: Từ để hỏi 



 

 

Giải thích: 

A. How much + N không đếm được: Bao nhiêu 

B. How: Như thế nào 

C. What: Cái gì 

D. How many + N đếm được dạng số nhiều: Bao nhiêu 

“flour” – bột mì => danh từ không đếm được 

Tạm dịch: “Mẹ ơi, mẹ cần bao nhiêu bột mì để làm ra chiếc bánh đó?” - Khoảng 300 gam. 

Chọn A. 

16. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. lucky (adj): may mắn 

B. expensive (adj): đắt đỏ 

C. better (adj): tốt hơn 

D. gooder => sai ngữ pháp 

Tạm dịch: Mary luôn mang theo cây bút màu xanh lam để làm bài kiểm tra. Đó là cây bút may mắn của cô 

ấy. 

Chọn A. 

17. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. night (n): ban đêm, buổi tối 

B. day (n): ngày 

C. Eve (n): tối 

D. evenings (n): các buổi tối 

=> New Year’s Eve: tối/ đêm giao thừa 

Tạm dịch: Vào đêm giao thừa, gia đình chúng tôi thường quây quần bên nhau và ăn một bữa ăn thịnh soạn. 

Chọn C. 

18. B 

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích: 

A. visits (V_s): thăm 

B. visit (v): thăm 

C. going (V_ing): đi 

D. go (v): đi (go to + địa điểm) 

want + to V_infinitive: muốn làm gì 



 

 

Tạm dịch: Tôi rất muốn đến thăm Vịnh Hạ Long khi đại dịch kết thúc. 

Chọn B. 

19. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. build (v): xây dựng 

B. express (v): bộc lộ 

C. decorate (v): trang trí 

D. decide (v): quyết định 

Tạm dịch: Chúng tôi thường trang trí nhà bằng những loại cây, hoa nhiều màu sắc vào dịp Tết. 

Chọn C. 

20. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. some + N đếm được dạng số nhiều/ N không đếm được: một ít (dùng trong câu khẳng định, câu mời mọc) 

B. a bottle + of something: một chai 

C. a can + of something: một lon 

D. any + N đếm được dạng số nhiều/ N không đếm được: một ít/ chút (dùng trong câu phủ định, nghi vấn) 

Tạm dịch: Nam ơi, cậu kiểm tra tủ lạnh giùm tớ nhé! Có còn chút sữa nào không? 

Chọn D. 

21. C 

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích: 

A. stay (v): ở tại 

B. stays (V_s): ở tại 

C. living (V_ing): sống 

D. lives (V_s): sống 

like + V_ing: thích làm gì 

I like (21) living here because of many interesting things in my neighbourhood. 

Tạm dịch: Tôi thích sống ở đây vì nhiều điều thú vị trong khu phố. 

Chọn C. 

22. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. buildings (n): những toà nhà 

B. building (n): toà nhà 



 

 

C. shop (n): cửa hàng 

D. store (n): cửa hàng 

=> many + N đếm được dạng số nhiều: nhiều … 

There are many tall (22) buildings and big houses here. 

Tạm dịch: Ở đây có rất nhiều nhà cao tầng và những ngôi nhà lớn. 

Chọn A. 

23. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. inconvenient (adj): không thuận tiện 

B. comfort (n): sự thoải mái 

C. impossible (adj): bất khả thi 

D. convenient (adj): thuận tiện 

My neighbourhood also has many stores, two markets, a post office, a bank, a stadium so it is very (23) 

convenient for local people. 

Tạm dịch: Khu tôi ở cũng có nhiều cửa hàng, hai cái chợ, một cái bưu điện, một ngân hàng, một cái sân vận 

động nên rất thuận tiện cho người dân địa phương. 

Chọn D. 

24. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. comfortable (adj): thoải mái 

B. stinky (adj): có mùi khó chịu, tệ 

C. beautiful (adj): đẹp 

D. warm (adj): ấm áp 

In my neighbourhood there is a big flower field with many kinds of flowers, therefore it is very (24) 

beautiful in the spring. 

Tạm dịch: Ở xóm tôi có một cánh đồng hoa lớn với nhiều loại hoa do đó nó rất đẹp vào mùa xuân. 

Chọn C. 

25. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. unfriendly (adj): không thân thiện 

B. helpful (adj): có ích, hay giúp đỡ 

C. cruel (adj): độc ác 

D. rude (adj): thô lỗ 



 

 

Moreover the people here are friendly and (25) helpful. 

Tạm dịch: Hơn nữa người dân ở đây rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. 

Chọn B. 

Dịch bài đọc: 

Khu phố của tôi ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Tôi thích sống ở đây vì nhiều điều thú vị trong khu phố. Ở đây 

có rất nhiều nhà cao tầng và những ngôi nhà lớn. Khu tôi ở cũng có nhiều cửa hàng, hai cái chợ, một cái bưu 

điện, một ngân hàng, một cái sân vận động nên rất thuận tiện cho người dân địa phương. Xung quanh đây có 

nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành. Ở xóm tôi có một cánh đồng hoa lớn với nhiều loại hoa do đó 

nó rất đẹp vào mùa xuân. Hơn nữa người dân ở đây rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Những vị khách 

luôn đến thăm khu phố của tôi và họ muốn ở lại đây lâu hơn. 

26. B 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Theo các chuyên gia, trẻ em ________. 

A. không nên học ngoại ngữ 

B. nên học hai ngoại ngữ 

C. không nên học nhiều hơn hai ngoại ngữ 

D. chỉ nên học một ngoại ngữ 

Thông tin: Experts think that it is a good idea for children to learn not just one, but two foreign languages. 

Tạm dịch: Các chuyên gia cho rằng việc cho trẻ học không chỉ một mà hai ngoại ngữ là ý tưởng tuyệt vời. 

Chọn B. 

27. D 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Từ “they” in đậm ám chỉ điều gì? 

A. children (n): trẻ em 

B. cultures (n): các nền văn hóa 

C. languages (n): các ngôn ngữ 

D. experts (n): các chuyên gia 

Thông tin: They say that learning two foreign languages develops children's minds and increases their 

knowledge of other culture. 

Tạm dịch: Họ nói rằng việc học hai ngoại ngữ sẽ phát triển trí não của trẻ em và nâng cao hiểu biết của 

chúng về các nền văn hóa khác. 

Chọn D. 

28. B 

Kiến thức: Đọc hiểu 



 

 

Giải thích: 

Trẻ em nên học _________. 

A. hai ngoại ngữ giống nhau 

B. hai ngoại ngữ hoàn toàn khác nhau 

C. tất cả các phương án khác đều đúng 

D. một ngôn ngữ 

Thông tin: The experts also believe that the two foreign languages children learn should be completely 

different from one another, for example, English and Chinese, or French and Japanese. 

Tạm dịch: Các chuyên gia cũng cho rằng hai ngoại ngữ mà trẻ em học nên hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn 

như tiếng Anh và tiếng Trung, hoặc tiếng Pháp và tiếng Nhật. 

Chọn B. 

29. D 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Điều nào sau đây không đúng? 

A. Học ngoại ngữ rất tốt cho trẻ em. 

B. Trẻ em nên bắt đầu học ngoại ngữ từ khoảng sáu tuổi. 

C. Trẻ em nên bắt đầu học ngoại ngữ sớm. 

D. Trẻ em nên bắt đầu học ngoại ngữ muộn. 

Thông tin: In addition, they say that children should start to learn foreign languages as early as possible, from 

the age of about six. 

Tạm dịch: Ngoài ra, họ nói rằng trẻ em nên bắt đầu học ngoại ngữ càng sớm càng tốt, từ khoảng sáu tuổi. 

Chọn D. 

30. A 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Theo các chuyên gia, khi nào trẻ nên bắt đầu khám phá một ngôn ngữ mới? 

A. càng sớm càng tốt 

B. khoảng sáu tuổi 

C. không được đề cập 

D. khoảng bảy tuổi. 

Thông tin: In addition, they say that children should start to learn foreign languages as early as possible, 

from the age of about six. 

Tạm dịch: Ngoài ra, họ nói rằng trẻ em nên bắt đầu học ngoại ngữ càng sớm càng tốt, từ khoảng sáu tuổi. 

Chọn A. 

Dịch bài đọc: 



 

 

Các chuyên gia cho rằng việc cho trẻ học không chỉ một mà hai ngoại ngữ là ý tưởng tuyệt vời. Họ nói rằng 

việc học hai ngoại ngữ sẽ phát triển trí não của trẻ em và nâng cao hiểu biết của chúng về các nền văn hóa 

khác. Các chuyên gia cũng cho rằng hai ngoại ngữ mà trẻ em học nên hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn như 

tiếng Anh và tiếng Trung, hoặc tiếng Pháp và tiếng Nhật. Ngoài ra, họ nói rằng trẻ em nên bắt đầu học ngoại 

ngữ càng sớm càng tốt, từ khoảng sáu tuổi. 

31.  

Kiến thức: So sánh nhất 

Giải thích: 

So sánh nhất với tính từ ngắn: S + be + the + adj_est + N 

Sửa: tall => tallest 

Tạm dịch: Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng Nam lại là người cao nhất trong gia đình. 

Đáp án: tall => tallest 

32. 

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích: 

Because + S + V, S + V: Bởi vì … 

Although + S + V, S + V: Mặc dù … 

Sửa: Because => Although 

Tạm dịch: Mặc dù Mary nghe đi nghe lại bài hát đó nhiều lần nhưng cô ấy không bao giờ cảm thấy nhàm 

chán. 

Đáp án: Because  

33. 

Kiến thức: Lượng từ 

Giải thích: 

any + N đếm được dạng số nhiều/ N không đếm được: một chút (dùng trong câu phủ định, nghi vấn) 

some + N đếm được dạng số nhiều/ N không đếm được: một vài (dùng trong câu khẳng định, mời mọc) 

Sửa: any => some 

Tạm dịch: Bạn có muốn một ít sữa chua sau bữa tối không? Mẹ tớ vừa làm một ít. 

Đáp án: any 

34.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích: 

should + (not) + V_infinitive: (không) nên làm gì 

Sửa: should => shouldn’t 

Tạm dịch: Trẻ em không nên thức khuya vì chúng sẽ cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau. 

Đáp án: should   



 

 

35.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích: 

should + (not) + V_infinitive: (không) nên làm gì 

Sửa: shouldn’t => should 

Tạm dịch: Cha mẹ tôi luôn bảo chúng tôi rằng chúng tôi nên tôn trọng ý kiến của người khác và đối xử tốt 

với mọi người xung quanh. 

Đáp án: shouldn’t   

36.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích: 

S + should + (not) + V_infinitive: Ai đó (không) nên làm gì 

Tạm dịch: Sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể dùng ít túi ni lông hơn. 

= Chúng ta nên dùng ít túi ni lông hơn. 

Đáp án: use less plastic bags. 

37.  

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: 

So sánh hơn với tính từ dài: S1 + be + more + adj + than + S2 

boring (adj): chán >< interesting (adj): thú vị 

Tạm dịch: Peter cho rằng đọc sách còn chán hơn xem phim. 

= Peter cho rằng xem phim thú vị hơn đọc sách. 

Đáp án: watching movies is more interesting than reading books. 

38.  

Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu 

Giải thích: 

Cấu trúc: There + be + ________ + in + địa điểm: Có cái gì ở đâu 

= Địa điểm + have/  has + ________: Ở đâu có cái gì 

Tạm dịch: Có 25 phòng học trong trường của chúng tôi. 

= Trường chúng tôi có 25 phòng học. 

Đáp án: has twenty-five classrooms. 

39.  

Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu 

Giải thích: 

Cấu trúc: It + is + adj + of + somebody + to V_infinitive: Ai đó thật làm sao khi làm gì 

S + mustn’t + V_infinitive: Ai đó không được làm gì 



 

 

Tạm dịch: Học sinh sao chép bài của người khác trong kì thi là sai. 

= Học sinh không được chép bài của người khác trong kì thi. 

Đáp án: not copy others’ answers during examinations. 

40.  

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: 

So sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + adj_er + than + S2 

noisy (adj): ồn ào >< quiet (adj): yên tĩnh 

my neighbourhood = mine 

Tạm dịch: Khu nhà tớ ở ồn ào hơn khu nhà bạn. 

= Khu nhà bạn ở yên tĩnh hơn khu nhà tớ. 

Đáp án: is quieter than mine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Exercise 1: Odd one out. 

1. A. square B. cathedral C. post office    D. postman  

2. A. teacher B. better C. larger  D. quieter 

3. A. lucky money B. firework C. decorate  D. kumquat tree 

4. A. bay B. cave C. mountain  D. calendar 

5. A. talkative B. funny C. helpful  D. thin 

Exercise 2: Choose the best answer A, B, C or D.  

6. At Tet, my mom and my grandma usually _____ many traditional dishes. We love it! 

A. eat B. cook C. decorate   D. wish 

7. I was surprised with the fact that pigs are ______ than dogs.  

A. good B. smart C. smarter   D. gooder  

8. My friend is interested in paintings so her dad takes her to the ______ on weekends. 

A. museum B. cinema C. station   D. art gallery 

9. He decided to travel the world but then he realized that nowhere is ______ than Viet Nam. 

A. beautiful B. peaceful C. more beautiful  D. noisy  

10. - “______________________” 

- Go along this street. It’s on your right. 

A. Where are we now? 

B. Excuse me, I get lost! 

C. Excuse me, where is the nearest post office? 

D. I don’t know where I am now. Can you give me your adress? 

11. _______ is older, your grandfather or grandmother? 

A. Which B. Who C. How   D. What  

12. This is a difficult question, so only _______ students can answer it.  

A. few B. any C. many    D. a few 

13. Children ____ learn another language at the age of six. 

A. should  B. must C. mustn’t   D. should be  

14. _______ this street and turn left in the intersection. The park is on your right. 

A. You go along B. Turn right C. Take    D. Go along 

15. Our country ______ many festivals and celebrations and I really want to know about the origins of them. 

A. has B. include  C. contain   D. have 

16. At Tet, in the northern part of Viet Nam, people usually decorate their house with _______ flowers. 
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A. apricot B. peach C. rose   D. sunflower  

17. Nha Trang beach is one of the beautiful ______ in Viet Nam. 

A. place B. area C. destination   D. destinations  

18. You should _____ the door before entering others’ rooms. 

A. knocks B. knock C. knocking   D. visit 

19. There _____ two parks and a lake in my neighbourhood. 

A. is B. are C. am   D. be 

20. Ha Long Bay has thousands of big and small _______. 

A. natural B. nature C. island   D. islands 

Exercise 3: Read the email below and choose the best answer (A, B, C or D) to fill in the blanks. 

Dear An, 

Let’s (21)____________on Sunday afternoon at An Café on Truong Cong Giai Street. There’s a park on the 

corner of the street. The café is next to the park. We can also go for a walk after taking our drinks. There’s 

also a cinema opposite the café (22)_________we can see a film after we have coffee. Which one do you 

prefer?  

To (23)__________to the café, take bus (24)__________8 to Quang Trung Street. Get off at the bus stop in 

front of a park. Go along the street (25)_________ you get to the traffic lights and then turn right. Take the 

first turning on your right. Go straight ahead – just about 500 metres and it’s on your left. 

Your friend, 

Minh 

21. A. meeting B. see C. meet   D. go  

22. A. because B. even C. despite   D. so 

23. A. catch B. get C. drive   D. be 

24. A. number B. letter C. address   D. sign 

25. A. so B. until C. but   D. although 

Exercise 4: Read the passage then answer the questions. 

DA NANG 

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on 

the east bank is newer and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five 

bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. 

The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, 

Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. But walking in the streets on a summer 

afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often 

very hot at noon. 

26. What is the population of Da Nang? 

27. Which part of the city is more spacious? 



 

 

28. Which part of the city is more crowded? 

29. Which bridge is the newest? 

30. What is Non Nuoc Beach like? 

Exercise 5: Identify the mistake in each sentence. 

31. There are some apple juice and some lemonade. Which one do you prefer?  

32. I would like to give my sister some advices on some dishes she should try in Da Nang city. 

33. My parents always tells us to keep quiet in a public place. 

34. How many bread do you want?  

35. Children should to do morning exercises to stay healthy. 

Exercise 6: Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one. 

36. How many times a week do you go to the library? 

→  How…….………………………………………………………………………………………… 

37. We have no oil left in the kitchen. 

→  There …….……………………………………………………………………………………….. 

38. She has three dolls and two teddy bears in her room. 

→  There …..…………………………………………………………………………………………. 

39. It is good to finish your homework after school. 

→  You should…………………………………………………………………………………………  

40. Living in a city is noisier than living in a countryside. 

→  Living in a countryside ….………………………………………………………………………… 

--------------------------------THE END-------------------------------- 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI  

Thực hiện: Ban Chuyên môn Loigiaihay.com 

1. D 2. A 3. C 4. D 5. D 

6. B 7. C 8. D 9. C 10. C 

11. B 12. D 13. A 14. D 15. A 

16. B 17. D 18. B 19. B 20. D 

21. C 22. D 23. B 24. A 25. B 

31. are => is 32. advices => advice 33. tells => tell 34. many => much 35. to do => do 

26. The population of Da Nang is nearly 800,000 people. 

27. The city part on the east bank is more spacious. 

28. The city part on the west bank is more crowded. 

29. The Han River Bridge is the newest one now. 

30. Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. 

36. often do you go to the library? 

37. isn’t any oil left in the kitchen. 

38. are three dolls and two teddy bears in her room. 

39. finish your homework after school. 

40. is quieter than living in a city. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. D 

Kiến thức: Từ khác loại 

Giải thích: 

A. square (n): quảng trường 

B. cathedral (n): nhà thờ lớn 

C. post office (n): bưu điện 

D. postman (n): người đưa thư 

Phương án D là danh từ chỉ người, còn lại đều là danh từ chỉ địa điểm  

Chọn D. 

2. A 

Kiến thức: Từ khác loại 

Giải thích: 

A. teacher (n): giáo viên 

B. better (adj): tốt hơn 

C. larger (adj): to hơn 

D. quieter (adj): yên tĩnh hơn 

Phương án A là danh từ chỉ người, còn lại đều là tính từ ở dạng so sánh hơn  



 

 

Chọn A. 

3. C 

Kiến thức: Từ khác loại 

Giải thích: 

A. lucky money (n): tiền mừng tuổi 

B. firework (n): pháo hoa 

C. decorate (v): trang trí 

D. kumquat tree (n): cây quất 

Phương án C là động từ, còn lại đều là danh từ 

Chọn C. 

4. D 

Kiến thức: Từ khác loại 

Giải thích: 

A. bay (n): vịnh 

B. cave (n): hang động 

C. mountain (n): núi 

D. calendar (n): lịch  

Phương án D là danh từ chỉ lịch/ tờ lịch, còn lại đều là danh từ chỉ sự vật trong tự nhiên 

Chọn D. 

5. D 

Kiến thức: Từ khác loại 

Giải thích: 

A. talkative (adj): nói nhiều 

B. funny (adj): hài hước, buồn cười 

C. helpful (adj): giúp ích, có ích 

D. thin (adj): gầy, mỏng 

Phương án D là tính từ chỉ ngoại hình, còn lại đều là tính từ chỉ tính cách 

Chọn D. 

6. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. eat (v): ăn 

B. cook (v): nấu 

C. decorate (v): trang trí 

D. wish (v): ước 

Tạm dịch: Vào dịp Tết, mẹ và bà tôi thường nấu nhiều món ăn truyền thống. Chúng tôi rất thích nó! 



 

 

Chọn B. 

7. C 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: 

Dấu hiệu nhận biết: “than” => câu so sánh hơn 

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + adj_er + than + S2 

so sánh hơn: “smart” => “smarter” 

Tạm dịch: Tôi rất ngạc nhiên với một sự thật là loài heo thông minh hơn loài chó. 

Chọn C. 

8. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. museum (n): bảo tàng 

B. cinema (n): rạp chiếu phim 

C. station (n): nhà ga 

D. art gallery (n): phòng triển lãm nghệ thuật 

Tạm dịch: Bạn tôi thích tranh nên bố cô ấy đưa cô ấy đến phòng tranh vào mỗi cuối tuần. 

Chọn D. 

9. C 

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: 

A. beautiful (adj): đẹp 

B. peaceful (adj): yên bình 

C. more beautiful: đẹp hơn 

D. noisy (adj): ồn ào, ầm ĩ 

Dấu hiệu nhận biết: “than” => câu so sánh hơn 

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S1 + be + more + adj + than + S2 

so sánh hơn: “beautiful” => “more beautiful” 

Tạm dịch: Anh ta đã quyết định đi du lịch khắp thế giới nhưng rồi anh nhận ra rằng không đâu đẹp hơn Việt 

Nam. 

Chọn C. 

10. C 

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp 

Giải thích: 

- “_________________” 

- Đi dọc theo con đường này. Nó ở phía bên phải của bạn. 



 

 

A. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? 

B. Xin lỗi, tôi bị lạc! 

C. Xin lỗi, bưu điện gần nhất ở đâu? 

D. Tôi không biết tôi đang ở đâu. Bạn có thể cho tôi địa chỉ của bạn? 

Chọn C. 

11. B 

Kiến thức: Từ để hỏi 

Giải thích: 

A. Which: Cái nào 

B. Who: Ai 

C. How: Như thế nào 

D. What: Cái gì 

Tạm dịch: Ai nhiều tuổi hơn, ông hay bà của bạn? 

Chọn B. 

12. D 

Kiến thức: Lượng từ 

Giải thích: 

A. few + N đếm được dạng số nhiều: rất ít, không nhiều (ít hơn mức mong đợi) 

B. any + N đếm được dạng số nhiều/ N không đếm được: một chút (dùng trong câu phủ định, nghi vấn) 

C. many + N đếm được dạng số nhiều: nhiều 

D. a few + N đếm được dạng số nhiều: một vài (như mong đợi hoặc nhiều hơn) 

Tạm dịch: Đây là một câu hỏi khó nên chỉ có một vài học sinh trả lời được. 

Chọn D. 

13. A 

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích: 

A. should: nên 

B. must: phải 

C. mustn’t: không được 

D. should be: nên là 

Tạm dịch: Trẻ em nên học một ngôn ngữ khác khi sáu tuổi. 

Chọn A. 

14. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. You go along: Bạn đi dọc 



 

 

B. Turn right: Rẽ phải 

C. Take: lấy/cầm/nắm 

D. Go along: Đi dọc 

Tạm dịch: Đi dọc theo con phố này và rẽ trái ở giao lộ. Công viên ở phía bên phải bạn. 

Chọn D. 

15. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. has (v): có 

B. include (v): bao gồm 

C. contain (v): chứa 

D. have (v): có 

Thì hiện tại đơn: S + V_(s/es) 

Chủ ngữ “Our country” – danh từ số ít 

Tạm dịch: Đất nước chúng tôi có rất nhiều lễ hội và lễ kỷ niệm và tôi thực sự muốn biết về nguồn gốc của 

chúng. 

Chọn A. 

16. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. apricot (n): quả mơ 

B. peach (n): quả đào 

C. rose (n): hoa hồng 

D. sunflower (n): hoa hướng dương 

Tạm dịch: Vào dịp Tết, ở miền Bắc Việt Nam, người ta thường trang trí nhà bằng hoa đào. 

Chọn B. 

17. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. place (n): địa điểm 

B. area (n): khu vực 

C. destination (n): điểm đến 

D. destinations (n): những điểm đến 

=> one of + N đếm được dạng số nhiều: một trong những … 

Tạm dịch: Bãi biển Nha Trang là một trong những điểm đến đẹp ở Việt Nam. 

Chọn D. 



 

 

18. B 

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích: 

A. knocks (V_s): gõ 

B. knock (v): gõ 

C. knocking (V_ing): gõ 

D. visit (v): thăm 

should + V_infinitive: nên làm gì 

Tạm dịch: Bạn nên gõ cửa trước khi vào phòng của người khác. 

Chọn B. 

19. B 

Kiến thức: Động từ “be” 

Giải thích: 

There is + N đếm được dạng số ít/ N không đếm được: Có cái gì … 

There are + N đếm được dạng số nhiều: Có cái gì … 

Tạm dịch: Có hai công viên và một cái hồ trong khu tôi sống. 

Chọn B. 

20. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. natural (adj): thuộc về tự nhiên 

B. nature (n): thiên nhiên, tự nhiên 

C. island (n): hòn đảo 

D. islands (n): những hòn đảo 

Tạm dịch: Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ. 

Chọn D. 

21. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. meeting (V_ing): gặp gỡ 

B. see (v): nhìn thấy, gặp 

C. meet (v): gặp gỡ, gặp mặt 

D. go (v): đi 

=> Let’s + V_infinitive: Hãy làm gì 

Let’s (21) meet on Sunday afternoon at An Café on Truong Cong Giai Street. 

Tạm dịch: Hãy gặp nhau vào chiều Chủ Nhật tại An Café trên đường Trương Công Giai nhé. 



 

 

Chọn C. 

22. D 

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích: 

A. because + S + V: bởi vì … (chỉ nguyên nhân) 

B. even (adv): thậm chí, kể cả 

C. despite + cụm danh từ/ V_ing: mặc dù … (chỉ sự nhượng bộ) 

D. so + S + V: vì vậy … (chỉ kết quả) 

There’s also a cinema opposite the café (22) so we can see a film after we have coffee. 

Tạm dịch: Đối diện quán cà phê cũng có một rạp chiếu phim do đó chúng ta có thể xem phim sau khi uống 

cà phê. 

Chọn D. 

23. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. catch (v): bắt, túm 

B. get (v): đạt được, có được, đến 

C. drive (v): lái 

D. be (v): thì/ là/ ở 

To (23) get to the café, … 

Tạm dịch: Để đến quán cà phê, … 

Chọn B. 

24. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. number (n): con số, số 

B. letter (n): chữ cái 

C. address (n): địa chỉ 

D. sign (n): kí hiệu 

… take bus (24) number 8 to Quang Trung Street. 

Tạm dịch: … bạn bắt xe buýt số 8 đến đường Quang Trung. 

Chọn A. 

25. B 

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích: 

A. so + S + V: vì vậy … (chỉ kết quả) 



 

 

B. until + S + V: cho đến khi … 

C. but + S + V: nhưng … 

D. although + S + V: mặc dù … (chỉ sự nhượng bộ) 

Go along the street (25) until you get to the traffic lights and then turn right. 

Tạm dịch: Đi dọc theo con phố cho đến khi bạn đến chỗ đèn giao thông và sau đó rẽ phải. 

Chọn B. 

Dịch bài đọc: 

An thân mến, 

Hãy gặp nhau vào chiều Chủ Nhật tại An Café trên đường Trương Công Giai nhé. Có một công viên ở góc 

phố. Quán cà phê bên cạnh công viên. Chúng ta cũng có thể đi dạo sau khi lấy đồ uống. Đối diện quán cà phê 

cũng có một rạp chiếu phim do đó chúng ta có thể xem phim sau khi uống cà phê. Bạn thích như nào hơn? 

Để đến quán cà phê, bạn bắt xe buýt số 8 đến đường Quang Trung. Xuống xe buýt trước cửa công viên. Đi 

dọc theo con phố cho đến khi bạn đến chỗ đèn giao thông và sau đó rẽ phải. Ở chỗ rẽ đầu tiên bạn rẽ bên phải. 

Đi thẳng về phía trước - chỉ khoảng 500 mét và nó nằm phía bên trái của bạn. 

Bạn của bạn, 

Minh 

26.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Dân số Đà Nẵng là bao nhiêu? 

Thông tin: Da Nang has a population of nearly 800,000 people. 

Tạm dịch: Đà Nẵng có dân số gần 800.000 người. 

Đáp án: The population of Da Nang is nearly 800,000 people. 

27.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Phần nào của thành phố rộng rãi hơn? 

Thông tin: The city part on the east bank is newer and more spacious. 

Tạm dịch: Phần thành phố ở bờ đông mới hơn và rộng hơn. 

Đáp án: The city part on the east bank is more spacious. 

28. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Phần nào của thành phố đông đúc hơn? 

Thông tin: The city part on the west bank is more crowded. 

Tạm dịch: Phần thành phố ở bờ tây đông đúc hơn. 



 

 

Đáp án: The city part on the west bank is more crowded. 

29.  

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Cây cầu nào là mới nhất? 

Thông tin: The Han River Bridge is the newest one now. 

Tạm dịch: Cầu sông Hàn là cầu mới nhất hiện nay. 

Đáp án: The Han River Bridge is the newest one now. 

30. 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: 

Bãi biển Non Nước như thế nào? 

Thông tin: Among them, Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. 

Tạm dịch: Trong số đó, bãi biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. 

Đáp án: Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. 

Dịch bài đọc: 

ĐÀ NẴNG 

Đà Nẵng có dân số gần 800.000 người. Dòng sông Hàn chảy qua thành phố. Phần thành phố ở bờ đông mới 

hơn và rộng hơn. Phần thành phố ở bờ tây đông đúc hơn. Có năm cây cầu bắc qua sông. Cầu sông Hàn là cầu 

mới nhất hiện nay. 

Chi phí sinh hoạt tại Đà Nẵng thấp nhất miền Trung Việt Nam. Đà Nẵng có nhiều bãi biển. Trong số đó, bãi 

biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nhưng dạo phố vào một buổi trưa hè không 

phải là ý kiến hay ở Đà Nẵng. Không có nhiều cây nên không có nhiều bóng râm. Trời thường rất nóng vào 

buổi trưa. 

31.  

Kiến thức: Cấu trúc với “there + be” 

Giải thích: 

There is + N đếm được dạng số ít/ N không đếm được 

There are + N đếm được dạng số nhiều 

Sửa: are => is 

Tạm dịch: Có một ít nước táo và một ít nước chanh. Bạn thích cái nào hơn? 

Đáp án: are  

32.  

Kiến thức: Danh từ 

Giải thích: 

“advice”: lời khuyên => là danh từ không đếm được 



 

 

Sửa: advices => advice 

Tạm dịch: Tôi muốn đưa cho chị tôi một vài lời khuyên về một số món ăn mà chị ấy nên thử ở Đà Nẵng. 

Đáp án: advices   

33.  

Kiến thức: Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ 

Giải thích: 

Dấu hiệu nhận biết: “always” => chia thì hiện tại đơn 

Thì hiện tại đơn: S + V_(s/es) 

Chủ ngữ “My parents”: Bố mẹ của tôi => chủ ngữ số nhiều 

Sửa: tells => tell 

Tạm dịch: Bố mẹ tôi luôn dặn chúng tôi phải giữ im lặng khi ở nơi công cộng. 

Đáp án: tells  

34.  

Kiến thức: Lượng từ 

Giải thích: 

How many + N đếm được dạng số nhiều: Bao nhiêu 

How much + N không đếm được: Bao nhiêu 

“bread”: bánh mì => danh từ không đếm được 

Sửa: many => much 

Tạm dịch: Cậu muốn bao nhiêu bánh mì? 

Đáp án: many 

35.  

Kiến thức: To V/ V_ing 

Giải thích: 

should + V_infinitive: nên làm gì 

Sửa: to do => do 

Tạm dịch: Trẻ em nên tập thể dục buổi sáng để khỏe mạnh. 

Đáp án: to do 

36.  

Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu 

Giải thích: 

How many times a week: Bao nhiêu lần 1 tuần = How often 

Tạm dịch: Bạn đến thư viện bao nhiêu lần một tuần? 

= Bạn đến thư việc thường xuyên như thế nào? 

Đáp án: often do you go to the library? 

37.  



 

 

Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + have/ has + no + ________ + in + địa điểm: Ai đó không có cái gì ở đâu 

= There + be + not + ________ + in + địa điểm: Không có cái gì ở đâu 

Tạm dịch: Chúng tôi không còn dầu trong nhà bếp. 

= Không có chút dầu nào trong nhà bếp. 

Đáp án: isn’t any oil left in the kitchen. 

38.  

Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu 

Giải thích: 

Cấu trúc: S + have/ has + ________ + in + địa điểm: Ai đó có cái gì ở đâu 

= There + be + ________ + in + địa điểm: Có cái gì ở đâu 

Tạm dịch: Cô ấy có ba con búp bê và hai con gấu bông trong phòng của mình. 

= Có ba con búp bê và hai con gấu bông trong phòng của cô ấy. 

Đáp án: are three dolls and two teddy bears in her room. 

39.  

Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu 

Giải thích: 

Cấu trúc: It + be + adj + to V_infinitive: Thật là làm sao khi làm gì 

S + should + V_infinitive: Ai đó nên làm gì 

Tạm dịch: Sẽ rất tốt nếu bạn hoàn thành bài tập về nhà sau giờ học. 

= Bạn nên hoàn thành bài tập về nhà sau giờ học. 

Đáp án: finish your homework after school. 

40.  

Kiến thức: So sánh hơn 

Giải thích: 

So sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + adj_er + than + S2 

noisy (adj): ồn ào >< quiet (adj): yên tĩnh 

Tạm dịch: Sống ở thành phố ồn ào hơn sống ở nông thôn. 

= Sống ở nông thôn yên tĩnh hơn sống ở thành phố. 

Đáp án: is quieter than living in a city. 

 


